QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TP HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030
-  BÁO CÁO TÓM TẮT

MỞ ĐẦU
I. KHÁI QUÁT CHUNG VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

Thành phố Hà Nội sau khi hợp nhất có tổng diện tích tự nhiên là 332.889ha, dân số xấp xỉ 6,62 triệu người gồm địa giới hành chính của 29 quận, huyện, thị xã. 
Hệ thống công trình thủy lợi thành phố Hà Nội đã được đầu tư qua nhiều thời kỳ, đến nay hệ thống bao gồm gần hai nghìn trạm bơm tưới tiêu bao gồm gần bốn nghìn máy bơm các loại; gần một trăm hồ chứa, bai đập dâng, hàng trăm km đê, hàng vạn km kênh mương tưới tiêu & công trình trên kênh.

Hệ thống công trình thuỷ lợi hiện có đã cơ bản đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, phòng chống lũ lụt và đời sống dân sinh trong điều kiện thời tiết bình thường.

Tuy vây, hệ thống công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố đã và đang bộc lộ một số tồn tại như :

+ Do sự biến đổi của khí hậu toàn cầu, diễn biến thời tiết ngày càng bất lợi; hạn hán liên tiếp xảy ra từ năm 2001 đến nay, vụ đông xuân thường thiếu nguồn nước tưới. Vụ mùa mưa úng diễn biến bất thường, không theo quy luật chung  gây úng ngập trên diện rộng. 

+ Sự phát triển của  cơ sở hạ tầng; hệ thống giao thông, khu đô thị nội thành và ngoại thành,  khu công nghiệp, dịch vụ…đã và đang làm thay đổi nhiệm vụ và năng lực tiêu nước, cấp nước của hệ thống công trình hiện có.

+ Hệ thống công trình thuỷ lợi hiện có qua nhiều năm khai thác, do tác động của  thiên nhiên và con người, những yếu kém trong công tác quản lý cùng với sự hạn chế của nguồn vốn đầu tư  hiện đã và đang ở trong tình trạng xuống cấp. 

+ Yêu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí, yêu cầu giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước, sự phát triển ngày càng tăng của các khu đô thị , dân cư…Hệ thống công trình thuỷ lợi không đơn thuần chỉ phục sản suất nông nghiệp mà còn phải phục vụ và tạo điều kiện phát triển cho các ngành kinh tế khác.

Từ những lý do trên, việc rà soát và bổ sung quy hoạch phát triển thuỷ lợi của thành phố Hà Nội với khung quy hoạch từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 là hết sức cần thiết. Quy hoạch thuỷ lợi lần này cần được xây dựng trên cơ sở phù hợp với các định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội  và các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch giao thông, xây dựng, quy hoạch thoát nước của thành phố đáp ứng các yêu cầu phát triển của thủ đô Hà Nôi từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

II. CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP QUY HOẠCH

· Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội.

· Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội. 

· Quy hoạch chung Xây dựng Thủ đô Hà Nội  

· Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp Thành phố Hà Nội 

· Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020;

· Quyết định 92/2007/QĐ-TTg về Quy hoạch Phòng chống lũ hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình;

· Quyết định số 937-QĐ-TTg về việc quy hoạch tiêu hệ thống sông Nhuệ;

· Nghị định số 04/2011/NĐ-CP về việc bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng;

· Quyết định số 1590/QĐ-TTg về chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam;

· Quy hoạch Phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

· Rà soát Quy hoạch Phòng chống lũ và đê điều sông Đáy.

· Chương trình 02-CTR/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. 

· Quy hoạch thoát nước thủ đô Hà Nội. 

· Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng.
· Chiến lược đầu tư phát triển hạ tầng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

CHƯƠNG I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1.1. VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN

 Thành phố Hà Nội nằm ở trung tâm vùng đồng bằng Bắc Bộ được giới hạn bởi:

· Phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Vĩnh Phúc.

· Phía Nam giáp tỉnh Hà Nam và tỉnh Hòa Bình; 

· Phía Đông giáp các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên.

· Phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ. 

1.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH

Thành phố Hà Nội có cao độ địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, và  từ Tây sang Đông; hình thành các dạng địa hình bao gồm vùng núi, bán sơn địa và đồng bằng. Đặc điểm địa hình của thành phố với  3 khu vực như sau:  

Vùng Hữu Đáy có địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam và từ Tây sang Đông. Có thể chia thành 3 khu vực:

+ Khu vực núi cao ở Ba Vì có độ cao biến đổi từ 300m -1.296m.  

+ Vùng địa hình đồi núi thấp, có độ cao độ từ 30m – 300m tập trung chủ yếu ở Ba Vì, vùng hữu sông Tích, sông Bùi của các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và thị xã Sơn Tây.  

+ Địa hình đồng bằng tập trung ở các vùng thấp ven sông Tích, sông Mỹ Hà. Cao độ phổ biến từ 3,0 đến trên 11,0 m.  

Vùng Tả Đáy có địa hình đồng bằng lòng máng, cao ở hai bên ven sông Hồng và sông Đáy, thấp ở giữa là trục sông Nhuệ và thấp dần từ Bắc xuống Nam. Cao độ mặt đất dao động từ 1m (11 m. Nơi có cao độ thấp thường tập trung nhiều ở vùng hạ lưu sông Nhuệ như Ứng Hoà, Phú Xuyên.

Vùng Bắc Hà Nội bao gồm đất đai của các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm và Quận Long Biên. Bao gồm cả trung du đồi núi và đồng bằng, địa hình phức tạp có độ dốc thoải từ Tây Bắc xuống Đông Nam. 

Vùng đồi núi Sóc Sơn có cao độ từ 15-200m. Vùng đồng bằng thuộc các huyện Sóc Sơn, Mê  Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên có cao độ phổ biến từ 9-10m ở Sóc Sơn, Mê Linh, 6-7m ở Đông Anh, Gia Lâm, 4-5m ở Long Biên.

1.3. MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI

Hà Nội nằm trọn trong lưu vực sông Hồng, có các con sông sau chảy qua: 

+ Sông Hồng: Là nguồn cung cấp nước chính cho thành phố, chảy qua địa phận thành phố với chiều dài là 118km. 

+ Sông Đà : Đoạn qua Hà Nội có chiều dài khoảng 35 km từ xã Khánh Thượng đến ngã 3 Trung Hà thuộc huyện Ba Vì.

+  Sông Đuống: là một phân lưu của sông Hồng, đoạn chảy qua Hà Nội có chiều dài là 22 km. 

+ Sông Cà Lồ chảy qua các huyện Mê Linh, Đông Anh và Sóc Sơn có chiều dài là 42km. 

+ Sông Cầu  chảy qua địa phận Hà Nội có chiều dài là 11km.

+ Sông Công chảy qua địa bàn huyện Sóc Sơn với chiều dài 9km.
+ Sông Nhuệ là một phân lưu của sông Hồng. Sông Nhuệ có diện tích lưu vực 1.070 km2, chiều dài từ Liên Mạc đến Lương Cổ là 74 km. 

+ Sông Đáy là phân lưu của sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội dài khoảng 88km từ Hát Môn đến Đục Khê, lòng sông hẹp và nông do bồi lắng, sông có bãi rộng.

+ Sông Tích dài 69km chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam và nhập với sông Bùi tại Tân Trượng. 

+ Sông Bùi bắt nguồn từ huyện Lương Sơn (Hòa Bình) nhập với sông Tích tại Tân Trượng và đổ ra sông Đáy tại Ba Thá. 

+ Sông Mỹ Hà từ ngã ba Cầu Dậm  đến Đục Khê, dài 12,7km.

Hà Nội còn một số sông nhỏ như sông Tô Lịch, sông Sét, sông Lừ, Kim Ngưu. 

1.4. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU

Hà Nội nằm trong vùng có chế độ gió mùa có nhiệt độ trung bình năm dao động từ 23,1oC – 23,5oC.  Độ ẩm tương đối trung bình nhiều năm đạt 84-85%.  Lượng bốc hơi Piche trung bình nhiều năm đạt 769-962 mm.  

Lượng mưa trung bình năm trên địa bàn thành phố dao động từ 1.500-2.000mm. Mùa mưa trên địa bàn Hà Nội kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa trong mùa mưa chiếm 80 ÷ 85% lượng mưa cả năm, lượng mưa trong mùa khô chỉ chiếm 15-20% lượng mưa cả năm.  

Số ngày mưa có cường độ 50-100 mm trung bình mỗi năm khoảng 5-10 ngày và số ngày mưa có cường độ trên 100 mm trong một năm có khoảng 2-3 ngày và thường tập trung vào tháng 8, 9. 

Lượng mưa 1 ngày lớn nhất ứng với tần suất P=10%  dao động từ 170-210mm, vùng mưa ít là vùng phía Bắc Hà Nội, vùng mưa lớn là vùng Ba Vì.
1.5. ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN

Hà Nội chủ yếu sử dụng nguồn nước hệ thống sông Hồng. Dòng chảy năm trên sông Hồng tại Sơn Tây là 1.713m3/s và tại Hà Nội là 1.335m3/s. Dòng chảy trong 5 tháng mùa lũ chiếm tới hơn 80% tổng lượng dòng chảy năm, dòng chảy trong các tháng mùa khô chỉ chiếm 20% tổng lượng dòng chảy năm. 


Lưu lượng các tháng mùa kiệt tại các trạm trên dòng chính hạ du sông Hồng và phân lưu sông Đuống chịu ảnh hưởng của sự vận hành của các hồ chứa thượng lưu. Khi các hồ chứa xả nước, mực nước trên hệ thống tăng lên, mực nước sông Hồng thấp nhất xảy ra khi các hồ chứa Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang xả rất ít nước hoặc ngừng xả nước. 

Lưu lượng lũ lớn nhất tại trạm Hà Nội trên sông Hồng đã quan trắc được là 25.500m3/s, tương ứng với mực nước hoàn nguyên là 14,80m (8/1971).  

1.6. KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Các hình thái thời tiết cực đoan

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, các hình thái thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều trên vùng đồng bằng sông Hồng nói chung và Hà Nội nói riêng. Một số hình thái thời tiết cực đoan xảy ra trong những năm gần đây như sau:

Trận mưa úng năm 2008: Do ảnh hưởng của đới gió đông kết hợp với không khí lạnh tăng cường từ ngày 30/10 tới 3/11 trên lưu vực sông Nhuệ đã xảy ra mưa đặc biệt lớn gây gập úng nghiêm trọng trên diện rộng.  Lượng mưa 1 ngày lớn nhất đạt ngày 31/10 đạt 300-550 mm ở thượng và trung lưu sông Nhuệ,  và 200-250 mm tại hạ lưu sông Nhuệ. Mưa lớn đã gây gập úng nghiêm trọng trong lưu vực sông Nhuệ và vùng trung lưu sông Đáy. Diện tích bị ngập của các loại cây trồng như sau: rau, đậu: 56.500ha, hoa: 2.700ha, lúa: 2.200ha, thuỷ sản: 15.000ha, các loại cây khác: 2.200ha.

Mực nước cao nhất tại hạ lưu cống Liên Mạc là 6,28m; tại Hà Đông là 6,1m; tại La Khê  là 6,1m; tại Đồng Quan là 4,6m; tại Vân Đình là 3,77m; tại Nhật Tựu là 4,47m và tại Lương Cổ là 4,64m (15h/2/11/2008).

Đợt rét đậm năm 2008: Từ ngày 14/01 đến 20/02 năm 2008 đã xảy ra đợt rét 38 ngày kéo dài nhất trong lịch sử trên lãnh thổ Việt Nam với nhiều ngày rét đậm, rét hại (vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ có 31 ngày rét hại; và nhiệt độ trung bình ngày xuống thấp nhất trong chuỗi số liệu lịch sử  với nhiệt độ trung bình ngày tại Hà Nội là 7,3oC (ngày 01/02). 

Đợt nắng nóng kỷ lục năm 2010 ở Hà Nội: Vào mùa hè nhiệt độ ở Hà Nội có xu thế tăng đột biến trong những năm gần đây. Theo số liệu quan trắc được trong đợt nắng nóng tháng 6/2010 nhiệt độ đã lập một kỷ lục mới nhiệt độ trung bình ngày tại Hà Nội (16/6), nóng nhất từ năm 1961. 

Kịch bản về biến đổi khí hậu

Theo kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam do Bộ Tài Nguyên và Môi trường áp dụng cho khu vực Hà Nội như sau:

a. Nhiệt độ (B2): Nhiệt độ trung bình năm có thể tăng lên so với trung bình thời kỳ 1980-1999 như sau: giai đoạn 2020 từ 0,3-0,6oC; giai đoạn 2030 từ 0,5-0,9 oC.

b. Về lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm tăng 1,6% giai đoạn đến năm 2020 và 2% giai đoạn năm 2030. Lượng mưa thời kỳ từ tháng 3 đến tháng 5 sẽ giảm 1,2% ở giai đoạn 2020 và giảm 2,0% ở giai đoạn 2030. Lượng mưa các tháng cao điểm mùa mưa sẽ tăng 2,9% ở giai đoạn 2020 và 4,4% ở giai đoạn 2030.

2. CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

2.1. DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG

Tính đến năm 2010 thành phố Hà Nội có số dân xấp xỉ 6,62 triệu người, tốc độ tăng dân số từ 2006- 2010 vào khoảng 2,29%. 

- Dự báo dân số Hà Nội đến năm 2015 là 7,28 triệu người, năm 2020 là 7,96 triệu người, năm 2030 là 9,42 triệu người.

2.2. CƠ CẤU PHÁT TRIỂN KINH TẾ

- Tổng GDP của Hà Nội đạt trên 246.723 tỷ đồng, tương đương với 12,9 tỷ USD.

- Đến năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt 4.100-4.300 USD; đến năm 2020 đạt khoảng 7.100-7.500 USD, năm 2030 đạt khoảng 16.000 -17.000 USD.

- Cơ cấu kinh tế năm 2010: Nông nghiệp 5,8%, công nghiệp, xây dựng 41,8% và dịch vụ 52,4%. Dự kiến đến năm 2015, tỷ trọng dịch vụ chiếm 54-55%, công nghiệp - xây dựng chiếm 41-42% và nông nghiệp là 3-4%. Năm 2020, khu vực dịch vụ chiếm 55,5-56,6%, công nghiệp - xây dựng chiếm 41-42% và nông nghiệp là 2-2,5%. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Hà Nội thời kỳ 2001- 2009 là 11,4%. Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2011-2015 đạt 12-13%/năm, thời kỳ 2016-2020 đạt khoảng 11-12% và thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 9,5-10%.

2.3. HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

2.3.1. Sử dụng đất nông nghiệp:

Diện tích đất nông nghiệp năm 2010 là 188.601 ha chiếm 56,7% diện tích tự nhiên, đất lâm nghiệp có rừng là 24.258 ha, chiếm 7,3% tổng diện tích tự nhiên.

Tính đến năm 2010, đất trồng cây hàng năm là 139.790ha. Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 229.700 ha trong đó: lúa cả năm 204.700 ha; diện tích các loại cây công nghiệp hàng năm là 42.600 ha; diện tích rau 28.500 ha; diện tích trồng hoa cây cảnh là 2.009 ha. Diện tích nuôi thủy sản là 20.554ha (QHNN, 2011).

Đến năm 2020, đất nông nghiệp sẽ giảm xuống còn 151.750ha; đất trồng cây hàng năm giảm xuống còn 105.982ha; Diện tích lúa cả năm còn 145.900ha. Dự kiến đến năm 2015 giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt trên 231 triệu đồng; năm 2020 đạt trên 340 triệu đồng. Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản; đến năm 2015 cơ cấu trồng trọt- chăn nuôi- thủy sản là 40%- 50%- 10% và đến năm 2020 là 34,5%- 54%- 11,5%.
Quy hoạch và xây dựng các vùng rau an toàn, rau cao cấp ở Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì; khu vực ven sông Đáy và bãi sông Hồng thuộc các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thường Tín và Ứng Hoà.

Quy hoạch các vùng trồng hoa cây cảnh tập trung tại một số xã thuộc các huyện: Từ Liêm; Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng, Hoài Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, TX Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Thạch Thất, Sóc Sơn. Năm 2020, diện tích canh tác chuyên trồng hoa, cây cảnh là 2.300 ha. 

Xây dựng các vùng chuyên canh lúa có năng suất, chất lượng cao ở những nơi thuận lợi tưới, tiêu; bố trí gọn vùng để thuận lợi cho việc thực hiện cơ giới hoá các khâu canh tác, thu hoạch và ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật mới.

Chăn nuôi: 

Hiện tại, chăn nuôi gia súc, gia cầm với nhiều loại hình: chăn nuôi gia đình, trang trại với hình thức công nghiệp, bán công nghiệp. Tổng đàn trâu năm 2010 là 26,9 nghìn con, đàn bò 184,6 nghìn con, lợn 1,625 nghìn con và gia cầm 17,3 triệu con. Trong những năm gần đây, số lượng bò sữa tăng trưởng nhanh, tổng đàn bò sữa năm 2010 là 7,8 nghìn con, tập trung ở Ba Vì, Quốc Oai và Gia Lâm.

 Định hướng trong những năm tới là hình thành các khu chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp, tập trung ngoài khu dân cư; phát triển chăn nuôi hình thức khép kín từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Từng bước hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ.  Chú trọng phát triển đàn bò thịt chất lượng cao, bò sữa tại những vùng có lợi thế về chăn nuôi là vùng đồi gò, vùng đất bãi. Đàn bò: năm 2015 tổng đàn bò thịt khoảng 170 nghìn con, đàn bò sữa 15 nghìn con; năm 2020 tổng đàn bò thịt khoảng 155 nghìn con, bò sữa 20 nghìn con; Đàn gia cầm đến năm 2020 là 14,5 triệu con.
Thủy sản


Diện tích nuôi trồng thuỷ sản được phân bố ở hầu hết các quận, huyện của thành phố. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn toàn Thành phố năm 2010 là 20.554 ha. Sản lượng thủy sản năm 2010 là 56.628 tấn. 

 Định hướng trong những năm tới là mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản vùng tập trung, đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ trong nuôi trồng thủy sản trên diện tích có điều kiện để tăng nhanh năng suất. Chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp vùng thấp trũng sang nuôi trồng thủy sản. Phát triển vùng nuôi thuỷ sản tập trung, chuyển đổi đất vùng trũng sang nuôi trồng thủy sản.  Phát triển thủy sản tại một số huyện như Ba Vì, Chương Mỹ, ứng Hoà, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thanh Trì,  Thanh Oai, Thường Tín và Sóc Sơn, Quốc Oai. Dự kiến đến năm 2020 tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 22.500ha trong đó 11.473ha mặt nước nuôi trồng thủy sản tập trung.     

2.4. CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ

Công nghiệp

Trong những năm vừa qua tốc độ tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn thành phố ở mức cao, bình quân 14,1%/năm trong giai đoạn 2001-2005 và 12,1%/năm giai đoạn 2006- 2010. Ngành công nghiệp chế biến chiếm gần 90% giá trị ngành công nghiệp.

Trong những năm tới, thành phố tiếp tục ưu tiên phát triển các làng nghề theo hướng thân thiện với môi trường. Bố trí quỹ đất cho xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề để phát triển nghề, đồng thời khắc phục tình trạng ô nhiễm trầm trọng tại các làng nghề hiện nay.

Dự kiến giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân khoảng 13%năm giai đoạn 2011- 2015 và khoảng 12,4%/năm giai đoạn 2016- 2020.

2.4.1. Xây dựng, đô thị

Tỷ lệ dân số thành thị Hà Nội hiện nay là  42,6%. Diện tích đất đô thị hiện tại là 6.011ha. Nhiều khu vực của Hà Nội đang có tốc độ đô thị hoá nhanh như Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Đông, Thanh Trì. 

Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, tổ chức không gian đô thị Hà Nội theo mô hình chùm đô thị, bao gồm đô thị trung tâm hạt nhân, 5 đô thị vệ tinh và 13 thị trấn. Đô thị trung tâm hạt nhân là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia và thành phố. Năm đô thị vệ tinh bao gồm: Đô thị Sơn Tây là đô thị sinh thái; Hòa Lạc là đô thị Khoa học – Công nghệ; Xuân Mai là đô thị dịch vụ, đào tạo; Phú Xuyên – Phú Minh là đô thị công nghiệp, đầu mối giao thông vùng; Sóc Sơn là đô thị công nghiệp, dịch vụ.

Khu vực nông thôn của Thành phố được xác định nằm chủ yếu trong vành đai xanh. Đinh hướng phát triển nông thôn Hà Nội theo mô hình nông thôn mới. Khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống kết hợp du lịch.

2.5. DU LỊCH, VĂN HOÁ

Hà Nội có nhiều thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng là điều kiện rất thuận lợi để phát triển du lịch, tập trung thành 3 cụm: Hương Sơn, Ba Vì- Suối Haivà Sóc Sơn. Khu vực nội thành cũng có hệ thống hồ độc đáo, trong đó đáng kể nhất là Hồ Tây nằm giữa trung tâm thành phố là một địa điểm du lịch hấp dẫn của Thủ đô.

3. CHƯƠNG III. HIỆN TRẠNG THỦY LỢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

3.1. PHÂN VÙNG THỦY LỢI
Hệ thống thủy lợi thành phố Hà Nội được phân thành 3 vùng, phù hợp với nguyên tắc quản lý nguồn nước theo lưu vực sông và phù hợp với việc phân vùng được quy định trong quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đã được Chính phủ phê duyệt,  bao gồm:

- Vùng Hữu sông Đáy: Bao gồm thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức.

- Vùng Tả sông Đáy: Bao gồm quận Hà Đông và các huyện: Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm, Thanh Trì, Thanh Oai, Ứng Hòa, Thường Tín và Phú Xuyên.

- Vùng Bắc Hà Nội: Bao gồm quận Long Biên và các huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm. 

3.2. HIỆN TRẠNG TƯỚI
Toàn thành phố có 1.338 công trình tự chảy và động lực, trong đó: tưới bằng tự chảy chiếm 20% và tưới động lực khoảng 80%. Diện tích yêu cầu tưới trên toàn thành phố là 164.108ha, năng lực thực tế của các công trình tưới chỉ được 130.508ha đạt 79%, trong đó chỉ có khoảng 50% diện tích chủ động tưới còn lại phải dùng các biện pháp khác như dùng trạm bơm dã chiến, kéo dài thời gian tưới và lấy nước từ kênh tiêu. Các diện tích trồng cây ăn quả ở các khu vực gò đồi, các diện tích canh tác nhỏ lẻ phân tán, diện tích vùng bãi hầu như chưa được tưới.. 

Nguyên nhân làm cho các công trình không đảm bảo được năng lực thiết kế bao gồm: Các công trình đã xây dựng cách đây đã lâu, hơn 40% công trình tưới được xây dựng trước năm 1970, hơn 75% công trình xây dựng trước năm 1990, nhiều công trình đã xuống cấp kể cả phần đầu mối và hệ thống kênh dẫn, hiệu suất bơm chỉ còn 60 -70 % công suất thiết kế; Mực nước các sông suối xuống thấp làm cho các cống, các trạm bơm ven sông không lấy được nước; Một số diện tích vùng đồi gò hiện nay được trồng các loại cây công nghiệp, cây ăn quả nhưng chưa được bố trí công trình tưới.

Đối với vùng Bán sơn địa, miền núi tập trung ở khu vực hữu sông Tích, sông Bùi, khu vực phía Tây và Bắc huyện Sóc Sơn chỉ có thể dùng nguồn nước tại chỗ, nhưng trữ lượng rất hạn chế nên không đáp ứng được nhu cầu, như các hồ Mèo Gù, Cẩm Quỳ, Suối Hai, Đồng Mô, Tân Xã, Đồng Sương, Văn Sơn, Quan Sơn (Hữu Tích), Đồng Quan, Kèo Cà, Đồng Đò (Sóc Sơn)... Do nguồn nước tại chỗ hạn chế, một số khu vực vùng bán sơn địa thuộc Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai phải dùng hệ thống bơm nhiều cấp để lấy nước từ sông ngoài, đặc biệt như hệ thống Nội Bài phải bơm đến 3 cấp.

Đối với vùng đồng bằng chủ yếu dùng nguồn nước sông ngoài, trong đó sông Hồng chiếm xấp xỉ 70% nhu cầu nước. Lưu lượng sông Hồng, sông Đuống đủ để cung cấp cho thành phố, tuy nhiên do mực nước trong mùa kiệt những năm gần đây xuống rất thấp, thấp hơn cả cao trình đáy cửa lấy nước của các cống, trạm bơm  nên các công trình không lấy được nước. Trừ trạm bơm Thụy Phú (Phú Xuyên) là có thể lấy được đủ nước trong mùa kiệt, còn lại các trạm bơm, cống khác ven sông Đà, sông Hồng, sông Đuống như Trung Hà, Cẩm Đình, Phù Sa, Xuân Phú,  Đan Hoài, Liên Mạc, Hồng Vân,  

Thanh Điềm, Ấp Bắc, Long Tửu, Thịnh Liên đều không lấy được nước hoặc lưu lượng lấy thấp hơn yêu cầu đặt ra, nên thành phố đã phải sử dụng nhiều trạm bơm dã chiến để bơm nước hỗ trợ.

Sông Đáy: Hiện tại việc cải tạo công trình lấy nước sông Đáy chưa hoàn thành nên sông Đáy vẫn là con sông không có nguồn cấp nước. Các công trình lấy nước dọc sông Đáy từ thượng nguồn đến Thanh Oai rất khó khăn về nguồn nước. Hàng năm thành phố phải tiếp nguồn cho sông Đáy từ sông Hồng qua trạm bơm dã chiến Bá Giang.

Sông Nhuệ là trục cấp nước chính cho các quận, huyện phía tả sông Đáy của Hà Nội và Duy Tiên, Kim Bảng, Phủ Lý của Hà Nam, nhưng do mực nước sông Hồng hạ thấp nên nhiều tháng trong năm, sông Nhuệ không lấy được nước. Nhu cầu nước tại đầu mối của hệ thống sông Nhuệ dự kiến khoảng 70 m3/s, trong lúc đó lưu lượng thiết kế của cống Liên Mạc hiện nay là 37m3/s, còn thiếu xấp xỉ 50%. Bên cạnh đó nguồn nước sông Nhuệ đã bị ô nhiễm rất nặng, tuy nhiên do chưa có các nguồn khác thay thế nên các trạm bơm dọc sông Nhuệ trên địa bàn Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa và Phú Xuyên vẫn phải dùng nước sông Nhuệ để tưới.

Sông Tích, sông Bùi là nguồn cấp nước chính cho các huyện Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, nhưng nguồn sinh thủy của sông Tích chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu dùng nước. Trong mùa kiệt thành phố phải huy động trạm bơm Trung Hà bơm nước từ sông Đà xả xuống sông Tích để cho các trạm bơm dọc sông Tích từ Sơn Tây đến Chương Mỹ lấy nước.

Nguồn sinh thủy từ sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Ngũ Huyện Khê không đáp ứng đủ nhu cầu cấp nước, do đó thành phố đã phải dùng nhiều biện pháp để tiếp nguồn từ sông Hồng, sông Đuống cho các sông trên.

Một số hồ chứa lớn trên địa bàn thành phố như Suối Hai, Đồng Mô, Quan Sơn, Văn Sơn, Tân Xã … đã và đang được chuyển đổi mục đích sử dụng, đòi hỏi phải có biện pháp công trình tưới thay thế. 

3.3. HIỆN TRẠNG TIÊU
Toàn thành phố có 332.889ha diện tích tự nhiên trong đó tiêu bằng công trình là 212.626 ha, tiêu trực tiếp ra các sông suối không có công trình là 120.263ha. Diện tích 212.626ha được tiêu bằng 723 công trình, nhưng thực tế mới tiêu được 161.285 ha (123.592ha tiêu bằng động lực và 37.693ha tiêu tự chảy) đạt 75%. Nhiều công trình trạm bơm tiêu cũ nát, xuống cấp, công nghệ lạc hậu, công suất máy bơm nhỏ, tiêu tốn nhiều điện năng. Hệ số tiêu bình quân theo thiết kế cũ chỉ đạt khoảng 5-6l/s/ha. Hệ thống sông trục bị bồi lắng, giảm khả năng tiêu thoát như các trục sông Tích, sông Bùi, Nhuệ, sông Đáy. Hệ thống sông trục, kênh đặc biệt là kênh tiêu không có mốc chỉ giới bảo vệ nên việc lấn chiếm lòng kênh xảy ra rất phổ biến nhất là những tuyến sông, kênh đi qua các khu dân cư.

Hệ thống tiêu nông nghiệp hiện nay chỉ đáp ứng được với trận mưa từ 150-200mm trong 3 ngày, nếu xuất hiện mưa thiết kế tần suất 10% (khoảng 250-300mm) thì diện tích ngập úng có thể lên tới 35.000-40.000ha. Đối với khu vực nội thành, mới chỉ đảm bảo tiêu được trận mưa khoảng 310mm trong 2 ngày. 

Vùng hữu Đáy 

Diện tích tự nhiên là 145.023ha, trong đó diện tích cần tiêu qua công trình là 70.561ha, diện tích các công trình tiêu thực tế 50.867ha đạt 72%. Tiêu bằng động lực là 40.465ha, tiêu tự chảy qua các cống là 10.402ha, tiêu tự chảy không có công trình là 80.586ha. Khu vực miền núi và bán sơn địa Hữu Tích tiêu thoát khá thuận lợi, chỉ một số khu vực ven sông Tích, sông Bùi có các vùng trũng cục bộ nên phải dùng các trạm bơm tiêu. Vùng đồng bằng chủ yếu tiêu bằng các trạm bơm dọc sông Tích, sông Bùi. Do địa hình bị chia cắt mạnh nên hầu hết các trạm bơm dọc sông Tích, sông Bùi đều là trạm bơm nhỏ, chỉ có trạm bơm Hạ Dục 2 là có quy mô lớn xấp xỉ 27m3/s. Một số khu vực có địa hình thấp, chưa có trạm bơm tiêu nên thường xuyên bị ngập như khu vực Tiền Phong, Tây Đằng (Ba Vì). Một số khu vực năng lực tiêu của các trạm bơm còn thấp như Thạch Thất, Quốc Oai. Lòng sông Tích hẹp, ngoằn ngoèo nên khả năng tiêu thoát chậm.

Vùng tả sông Đáy 
Diện tích tự nhiên của vùng Tả Đáy là 107.282ha, trong đó diện tích cần tiêu qua công trình là 95.326ha, năng lực thực tế của các công trình là 75.344ha đạt 79% diện tích cần tiêu. Diện tích tiêu bằng động lực là 65.379ha, diện tích tiêu tự chảy qua các cống là 9.964ha tập trung ở khu vực trên Hà Đông; diện tích vùng bãi tiêu trực tiếp ra các sông không có công trình là 11.956ha.
Khu vực tiêu ra sông Hồng hoàn toàn bằng động lực, với diện tích 14.753ha, được tiêu bằng các trạm bơm Yên Sở, Đông Mỹ, Bộ Đầu, Khai Thái. Do quá trình đô thị hóa, khả năng điều tiết của lưu vực tiêu giảm nên hầu hết các trạm bơm hiện nay đều thiếu công suất so với yêu cầu, ngoài ra các trạm Đông Mỹ, Bộ Đầu đã hết niên hạn sử dụng, cần thay thế.

Khu vực tiêu động lực ra sông Đáy gồm 3 trạm bơm lớn Đào Nguyên, Ngoại Độ I, Vân Đình. Tổng diện tích cần tiêu là 23.299ha, năng lực thực tế của các công trình tiêu được 18.181ha. Trạm bơm Đào Nguyên chỉ đảm bảo tiêu được 1.400/2.400ha và đã được đề xuất nâng cấp trong quyết định 937/2009/QĐ-TTg. Trạm bơm Ngoại Độ 2 đang chuẩn bị tiến hành xây dựng,  tuy nhiên TB Ngoại Độ 1 đã bị xuống cấp cần được cấp cải tạo lại. Sông Đáy, đoạn phía trên Ba Thá hầu như không có dòng chảy nên bị lấn chiếm, bồi lấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng khả năng tiêu thoát của các khu vực ven sông.

Vùng tiêu ra sông Nhuệ có diện tích cần tiêu là là 57.274ha, thực tế tiêu 39.280ha đạt 68% so với yêu cầu tiêu. Phần diện tích tiêu tự chảy thuộc Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm thường bị ngập khi mực nước trên sông Nhuệ cao. Khu vực tiêu bằng động lực được tiêu bằng 198 trạm bơm, trong đó chủ yếu là trạm bơm nhỏ. Sông Nhuệ vừa đảm nhận tiêu nước cho các khu vực canh tác, vừa phải tiêu nước cho các khu vực đô thị. Hiện nay, nhu cầu tiêu nước khu vực đô thị ngày càng tăng do tốc độ đô thị hóa nhanh, trong khi đó lòng dẫn sông Nhuệ bị bồi lấp, lấn chiếm, vì vậy hiện tượng úng ngập vẫn thường xuyên xảy ra. 

Vùng Bắc Hà Nội

Tổng diện tích tự nhiên của vùng là 80.584ha, trong đó có 33.845ha vùng đồi núi và bãi sông được tiêu tự chảy không có công trình ra các sông suối; diện tích cần tiêu bằng công trình là 46.739ha,  trong đó bằng động lực là 24.416ha chiếm 52%. Tổng diện tích thiết kế của các công trình tiêu là 45.428ha, thực tế tiêu được 35.075ha chỉ đạt 75% so với yêu cầu tiêu hiện tại.

Khu vực Bắc Cà Lồ: Gồm toàn bộ huyện Sóc Sơn với địa hình đồi núi là chính nên phần lớn diện tích của huyện được tiêu tự chảy, chỉ có một phần diện tích 4.184ha vùng trũng tiêu bằng động lực. Hệ số tiêu công trình tiêu đầu mối thấp khoảng từ 2,6-4,5 l/s/ha.  Khu vực trũng thấp của ngòi tiêu Lương Phúc,  khu vực Đông Nam Sóc Sơn (Kim Lũ, Xuân Kỳ) hay bị xảy ra ngập úng.

Khu vực Nam Cà Lồ- Bắc Đuống: Gồm diện tích của huyện Mê Linh, Đông Anh và phần bắc Đuống của huyện Gia Lâm. Hướng tiêu chủ yếu là ra sông Cà Lồ và Ngũ Huyện Khê. Một phần tiêu ra sông Hồng, Đuống bằng các trạm bơm Cổ Điển, Phương Trạch, Dương Hà, Phù Đổng và Thịnh Liên. Hệ số tiêu thấp chỉ đạt từ 4,4 - 8,5l/s/ha.

Khu vực Nam Đuống: Thuộc diện tích quận Long Biên và phần phía Nam Đuống huyện Gia Lâm với khoảng 8.527ha tiêu bằng tự chảy qua sông Cầu Bây rồi ra hệ thống Bắc Hưng Hải. Sông Cầu Bây bị bồi lắng thu hẹp làm hạn chế khả năng thoát nước trong khi nhu cầu tiêu ngày càng cao do quá trình đô thị hoá.

3.4. HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ   

Hiện nay, việc quản lý hệ thống thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội có thể chia thành 2 khu vực:

- Khu vực ngoại thành do 5 công ty Đầu tư Thủy lợi quản lý là Công ty Thủy lợi sông Tích, Công ty Thủy lợi sông Đáy, Công ty Thủy lợi sông Nhuệ,  Công ty Thủy lợi Mê Linh và Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội.  

- Khu vực nội thành do Sở Xây dựng quản lý và giao cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội đảm nhiệm. 

Trừ lưu vực sông Tô Lịch được tiêu nước độc lập bằng trạm bơm Yên Sở ra sông Hồng, các khu vực đô thị còn lại đều được tiêu ra các hệ thống kênh trục tiêu nông nghiệp. Như vậy, hệ thống tiêu nông nghiệp vừa đảm nhận tiêu nước cho các khu vực canh tác, vừa phải tiêu nước cho các khu vực đô thị. Hiện nay, nhu cầu tiêu nước khu vực đô thị ngày càng tăng do tốc độ đô thị hóa nhanh, trong khi đó hệ thống tiêu nông nghiệp chưa được cải thiện tương xứng, vì vậy hiện tượng úng ngập vẫn thường xuyên xảy ra.


Tình hình phân cấp quản lý hiện nay ở TP Hà Nội là các công ty Thủy lợi quản lý các công trình đầu mối, kênh chính và các kênh nhánh lớn, còn các tổ chức thủy nông cơ sở quản lý hệ thống kênh nội đồng và các công trình thủy lợi nhỏ độc lập.  


Hiện tại, hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi còn một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra:

- Nhiều công trình thủy lợi chỉ đạt hiệu quả tưới khoảng 60-70% so với diện tích thiết kế, công trình xuống cấp, không đủ năng lực cấp nước theo thiết kế. 


- Đối với hệ thống kênh nội đồng, việc sử dụng nước còn lãng phí, lượng nước rò rỉ qua các cửa cống lấy nước lớn.  

- Tình hình vi phạm phạm vi khai thác và bảo vệ công trình diễn ra phổ biến trên toàn bộ hệ thống, ngày càng có chiều hướng gia tăng.  

- Vai trò của chính quyền địa phương trong việc xử lý các vi phạm phạm vi khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi chưa kiên quyết, nhiều địa phương buông lỏng công tác này. 

- Ý thức tham gia quản lý vận hành công trình thủy lợi chưa cao. Còn tình trạng người dân không tuân thủ lịch tưới, tự lấy nước qua các lỗ đục trên kênh. 

3.5. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
 - Sông Đáy – Nhuệ đang bị ô nhiễm nặng do nước thải sinh hoạt và công nghiệp chưa được xử lý và được tiêu trực tiếp ra sông. Nguồn gây ô nhiễm bao gồm các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, sản xuất nông nghiệp, các khu đô thị và tập trung dân cư cao trên lưu vực.

- Chất lượng môi trường nước các sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, sông Kim Ngưu bị ô nhiễm nặng đặc biệt là ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng. Hầu hết các chỉ tiêu phân tích COD, BOD, SS, Fe, Coliform đều cao hơn tiêu chuẩn nước mặt loại B2 nhiều lần.

- Ngay từ phía thượng nguồn sông Tích đã bị ô nhiễm nhẹ do tiếp nhận nước thải sản xuất và sinh hoạt của thị xã Sơn Tây xả vào qua nhánh sông Cầu Mỗ. Hàm lượng COD dao động từ 25 – 30 mg/l; BOD dao động từ 8 – 20 mg/l, đều vượt quá quy chuẩn nước mặt loại A2 từ 1,5 đến 2 lần.  

- Chất lượng nước mặt sông Cà Lồ đoạn chảy qua Hà Nội đã có hiện tượng bị ô nhiễm sau khi tiếp nhận nước thải đô thị và sản xuất công nghiệp ở thượng nguồn và nước thải sinh hoạt, sản xuất hai bên bờ sông.  

-  Nguồn nước mặt sông Ngũ Huyện Khê hiện nay đang bị ô nhiễm nặng. Hàm lượng COD vào mùa khô đo được là 49,7 mg/l, BOD mùa khô đo được là 32,3, chất lượng nước không đủ tiêu chuẩn để tưới.

- Chất lượng nguồn nước mặt sông Hồng, sông Đuống hiện vẫn tương đối tốt, hầu hết các chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm trong tiêu chuẩn chất lượng nước mặt loại A2.  

3.6.  NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Về mặt  tưới, cấp nước

+ Cần có các giải pháp về công trình để cấp nguồn nước tưới bị thiếu hụt vào vụ đông xuân hàng năm do nguồn nước trên các hệ thống sông bị cạn kiệt; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi thuỷ sản, cây công nghiệp, cây ăn quả...; nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt và các ngành kinh tế; nhu cầu bổ sung nước để khơi thông dòng chảy, giảm thiểu ô nhiễm môi trường các tuyến sông Nhuệ, Sông Đáy và các tuyến sông Tô Lich, Sét, Kim Ngưu, Ngũ Huyện Khê.

+ Các công trình đã bị xuống cấp, thiết bị cũ nát, lạc hậu, hiệu suất thấp. Cần cải tạo những trạm bơm ven sông Hồng, sông Đáy để lấy nước tưới trong điều kiện mực nước sông xuống thấp…Cần có giải pháp cấp nước cho cho vùng chuyên canh rau, cây ăn quả, vùng đồi gò, bán sơn địa, vùng nuôi trồng thuỷ sản và tìm giải pháp thay thế nhiệm vụ tưới của các hồ chứa như Quan Sơn, Suối Hai, Đồng Mô…

 + Các hồ chứa nước bị xuống cấp, hư hỏng, công tác quản lý, kiểm tra, đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trong mùa mưa lũ cần được xem xét… 

 + Giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước và vi phạm  pháp lệnh về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. Hạn chế sử dụng các nguồn nước ô nhiễm ở các sông như Nhuệ, Cầu Bây, Thiếp cho mục đích tưới, cấp nước sinh hoạt. 

  + Áp dụng thí điểm công nghệ tưới hiện đại, công nghệ tích trữ nước, bảo vệ đất và giữ ẩm, công nghệ thông tin trong quản lý vận hành tưới, tiêu. 

 + Thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang các cây trồng cạn sử dụng ít nước cho một số diện tích khó khăn về nguồn nước. 

Về mặt tiêu thoát nước

Yêu cầu tiêu nước ngày càng cao do quá trình đô thị hoá và biến động của yếu tố khí tượng thuỷ văn, cần thực hiện các nội dung sau: 

+ Các trạm bơm tiêu đã được xây dựng đã lâu, máy móc bị hư hỏng già cỗi, hiệu suất thấp, công nghệ lạc hậu, công suất máy bơm nhỏ, tiêu tốn nhiều điện năng; Một số khu vực năng lực tiêu chưa đáp ứng với hệ số tiêu được tính toán theo quy hoạch và sự gia tăng của hệ thống hạ tầng; Hệ thông kênh mương tiêu nội đồng chưa đồng bộ với hệ thống công trình đầu  mối, nhiều khu vực bị lấn chiếm, bồi lấp, tắc nghẽn; Khu vực trung tâm thủ đô nằm trong đường vành đai 4 đang phát triển nhanh, cần xây dựng hạ tầng thoát nước bên trong và bên ngoài tương xứng như hệ thống trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, Đào Nguyên, Yên Thái, Đông Mỹ, Liên Mạc…

       + Yêu cầu về chuyển đổi một số khu vực trũng thấp thường xuyên bị úng ngập sang chuyên canh nuôi trồng thuỷ sản hoặc mô hình canh tác một lúa + một cá để giảm thiểu quy mô xây dựng các công trình tiêu, vừa tạo cảnh quan môi trường, vừa là nơi trữ nước phục vụ cho các khu vực lân cận khi bị hạn hán thiếu nước.

Về mặt quản lý khai thác

     +  Việc sử dụng nước còn lãng phí, lượng nước rò rỉ qua các cửa cống lấy nước lớn, chưa áp dụng được các  tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý công trình tưới mặt ruộng để nâng cao hiệu quả tưới và tiết kiệm nước.

+ Tình hình vi phạm  pháp lệnh về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi đang là vấn đề nhức nhối, cần tiến hành cắm cốc hành lang bảo vệ, chống lấn chiếm, việc lấy quỹ đất công trình tiêu chuyển sang mục đích khác đang diễn ra phổ biến, đặc biệt tại các khu vực đô thị đang phát triển.

+ Vấn đề phối kết hợp giữa các ngành trong vấn đề tiêu thoát hệ thống tiêu nội thành và nông nghiệp vẫn chưa chặt chẽ, các hệ thống tiêu cần được đấu nối theo lưu vực tiêu tránh tình trạng chồng lấn trong quản lý. Việc quản lý xả thải nước thải vào hệ thống thuỷ lợi vẫn chưa được quan tâm và xử lý triệt để.
4. CHƯƠNG IV. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI 

4.1. QUAN ĐIỂM CỦA QUY HOẠCH

Quy hoạch thủy lợi thành phố Hà Nội phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của Thành phố đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Định hướng chiến lược phát triển Thuỷ lợi Việt Nam; Quy hoạch Phát triển Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trên cơ sở các quan điểm sau:

- Phát triển hệ thống thủy lợi đảm bảo phục vụ đa mục tiêu: với nhiệm vụ chính là cấp nước, tiêu thoát nước, phòng chống lũ, đồng thời kết hợp phục vụ giao thông, du lịch, cảnh quan đô thị.

- Phát triển thuỷ lợi hiện đại trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng, quản lý, vận hành.

- Phát triển thủy lợi đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đáp ứng quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới.

- Phát triển thuỷ lợi gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường.

- Huy động mọi nguồn lực để phát triển thủy lợi bao gồm nguồn lực từ ngân sách, từ xã hội hóa, nguồn lực hỗ trợ từ nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4.2. MỤC TIÊU 
 Mục tiêu chung



- Quy hoạch thủy lợi Thành phố Hà Nội trong giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đảm bảo khai thác, sử dụng và bảo vệ hiệu quả tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố;  



- Làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển thuỷ lợi hàng năm, 5 năm và dài hạn cho thành phố..
Mục tiêu cụ thể

- Giai đoạn đến năm 2020:

+ Về cấp nước: đảm bảo tưới chủ động cho 112.715ha bằng 90% diện tích yêu cầu tưới, trong đó diện tích lúa là 92.120ha, diện tích rau màu, hoa cây cảnh là 8.169ha, cấp nước cho diện tích nuôi trồng thuỷ sản 10.321ha, cấp nước cho 2.105 ha cây ăn quả và chè; tạo nguồn góp phần cấp nước cho dân sinh và cải tạo môi trường.

+ Về tiêu thoát nước: đảm bảo tiêu thoát nước cho 212.889 ha bằng 100% diện tích khu vực sản xuất nông nghiệp và dân cư nông thôn với lượng mưa từ 170- 210 mm trong 1 ngày; 250 - 300 mm trong 3 ngày và lượng mưa từ 290–360 mm trong 5 ngày; cùng với hệ thống thoát nước đô thị đảm bảo tiêu thoát nước cho các đô thị.

-  Định hướng đến năm 2030:

+ Về cấp nước: Phát triển hệ thống thuỷ lợi đảm bảo cấp nước theo yêu cầu phát triển nông nghiệp với loại hình ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị sinh thái; phát triển hệ thống tưới hiện đại, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện năng;

+ Về thoát nước: Phát triển hệ thống thuỷ lợi khớp nối với hệ thống thoát nước đô thị đảm bảo nước đảm bảo tiêu thoát nước cho 332.889 ha diện tích của Thành phố.
5. CHƯƠNG V. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

5.1. TÍNH TOÁN NHU CẦU NƯỚC

Nhu cầu nước thành phố được tính toán với P=85%, và có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với lượng mưa giảm 2%. Hệ số tưới ứng với P=85% là 2,0l/s.ha tại đầu mối.

Tổng hợp nhu cầu dùng nước của các ngành kinh tế trên toàn thành phố giai đoạn hiện tại là 2.904 triệu m3, giai đoạn 2015 là 2.646 triệu m3, giai đoạn 2020: 2.477 triệu m3. Lưu lượng yêu cầu lớn nhất vào tháng 2 với 253m3/s giai đoạn hiện tại, 220 m3/s giai đoạn 2015 và  203 m3/s vào năm 2020. Trong đó nhu cầu nước cho sinh hoạt, đô thị, công nghiệp, thủy sản, chăn nuôi tăng từ 627 triệu m3 năm 2010 lên 727 triệu m3 năm 2020; nhu cầu nước nông nghiệp giảm từ 2.013 triệu m3 năm 2020 xuống còn 1.525 triệu m3 năm 2020.
Nhu cầu nước lấy từ sông Hồng khoảng 100m3/s, còn lại lấy nước từ các sông nội đồng như sông Tích, Thanh Hà, sông Cầu, Cà Lồ và các hồ đập. Trong tương lai khi hệ thống sông Tích và Đáy hoàn thành, lượng nước lấy từ sông Hồng có thể tăng lên đến 170m3/s chiếm gần 70% tổng nhu cầu nước.

5.2.  QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

5.2.1. Định hướng chung

Xây dựng công trình tưới đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá chất lượng cao và phục vụ phát triển kinh tế của thủ đô:

- Xây dựng hệ thống tiếp nguồn, nạo vét hệ thống kênh mương nhằm cung cấp đủ nước có chất lượng cho sản xuất và cải tạo môi trường các sông trên địa bàn thành phố.
- Bổ sung, nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống công trình tưới bao gồm các trạm bơm tưới, cống, các hồ đập. Thay thế các trạm bơm xây dựng từ lâu, công nghệ lạc hậu, tiêu tốn điện năng, hiệu quả thấp.

- Xây dựng hệ thống công trình thay thế cho các hồ chứa thay đổi nhiệm vụ từ tưới sang du lịch, dịch vụ.

- Áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác tưới nhằm tiết kiệm nước và nâng cao năng suất cây trồng như đầu tư công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa. 

- Ưu tiên đầu tư các công trình tưới phục vụ các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, chuyên canh rau an toàn, hoa, cây ăn quả và cây công nghiệp.

5.2.2. Vùng hữu sông Đáy
Diện tích yêu cầu tưới đến năm 2020 là 54.198ha, trong đó: lúa 38.890ha,  rau, màu, hoa là 4.743ha, thủy sản là 3.514ha và cây lâu năm, chè là 7.450ha, giải pháp cấp nước:

- Tiếp tục thực hiện dự án Tiếp nước, cải tạo sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì; cải tạo, nâng cấp kênh trạm bơm tiêu Săn và kênh trạm bơm tiêu Thụy Đức chuyển nước từ sông Tích sang sông Đáy với lưu lượng 20m3/s.

- Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Xuân Phú (huyện Phúc Thọ) lấy nước sông Hồng  tưới cho 1.300 ha vùng bãi Phúc Thọ, trạm bơm Phù Sa lấy nước sông Hồng tưới cho  5.198 ha.

- Tiếp tục thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Trung Hà tưới cho 5.300 ha thay thế nhiệm vụ tưới của hồ Suối Hai để chuyển sang du lịch; cải tạo, nâng cấp các trạm bơm Đức Môn, Áng Thượng, Tân Độ (huyện Mỹ Đức) tưới cho vùng tưới của hồ Quan Sơn – Tuy Lai để chuyển hồ sang mục đích du lịch.

- Xây mới một số trạm bơm nhỏ lẻ khác ở các vùng chưa có hoặc thiếu năng lực công trình gồm : Đồng Tiến, Ngòi Lặt huyện Ba Vì; Cẩm Yên 2 (Thạch Thất).

- Cải tạo, nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống tưới cho các vùng chuyên canh rau, hoa, cây cảnh, cây ăn quả, chè các khu vực thuộc thị xã Sơn Tây, các huyện Ba Vì,  Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức.

- Cải tạo, nâng cấp các cấp hệ thống tưới cho các vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ở các huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Quốc Oai và Mỹ Đức.

 Sau quy hoạch các công trình tưới trong vùng Hữu Đáy có thể tưới được cho 44.679ha, trong đó 38.490ha lúa,  rau màu, hoa cây cảnh là 1.495ha, 3.514ha đất nuôi trồng thuỷ sản và 1180ha đất cây quả và chè. Còn lại 9.519ha  chủ yếu là các cây ăn quả, cây lâu năm nằm ở đồi gò và một số diện tích rau màu nằm rải rác ở bãi sông không bố trí được công trình tưới tập trung.

5.2.3. Vùng tả sông Đáy

Diện tích yêu cầu tưới đến năm 2020 là 45.190ha, trong đó: lúa là 33.720ha, màu, rau, hoa là 3.902ha, thủy sản là 5.423ha và cây lâu năm, cây ăn quả là 2.144ha, giải pháp cấp nước:

- Xây dựng trạm bơm tiêu kết hợp tưới Liên Mạc công suất 70 m3/s và cải tạo, nạo vét trục chính sông Nhuệ;

- Cải tạo các trạm bơm lấy nước dọc sông Hồng gồm: Đan Hoài, huyện Đan Phượng công suất 8,6m3/s; Hồng Vân, huyện Thường Tín công suất 11,0 m3/s;

- Xây mới trạm bơm Thụy Phú II công suất 9,0 m3/s lấy nước sông Hồng để tưới cho vùng miền đông và một phần miền trung tây Phú Xuyên, trạm bơm Xóm Cát, huyện Ứng Hòa công suất 5,0 m3/s lấy nước sông Đáy tưới cho khu vực cuối kênh La Khê thuộc huyện Ứng Hoà. 

- Cải tạo, nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống tưới cho các vùng chuyên canh rau, hoa, cây ăn quả thuộc các huyện Từ Liêm; Đan Phượng, Hoài Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai; 

- Cải tạo, nâng cấp các kênh tưới của các trạm bơm Hồng Vân, Cao Xuân Dương, Thái Bình, Xóm Cát, Thuỵ Phú II cấp nước cho các vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ở Ứng Hoà, Phú Xuyên, Thanh Oai, Thường Tín.

Sau quy hoạch các công trình tưới trong vùng tả Đáy có thể tưới được cho 42.863ha trong đó trong đó 33.720ha lúa,  rau màu, hoa cây cảnh là 3.425ha, 5.423ha đất nuôi trồng thuỷ sản và 295ha đất cây quả. Còn lại 2.326ha  chủ yếu là diện tích cây ăn quả, cây lâu năm, rau màu nằm rải rác bãi sông không bố trí được công trình tưới tập trung.
5.2.4. Vùng Bắc Hà Nội
Diện tích yêu cầu tưới đến năm 2020 là 27.026ha, trong đó: lúa là 19.910ha, màu, rau, hoa là 4.559ha, thủy sản là 1.384ha và cây lâu năm, cây ăn quả là 1.210ha, giải pháp cấp nước:

- Cải tạo các trạm bơm lấy nước dọc sông Hồng, gồm: Thanh Điềm, huyện Mê Linh công suất 15 m3/s; trạm bơm Ấp Bắc, huyện Đông Anh công suất 18 m3/s.

- Xây mới trạm bơm Thuỵ Lôi (Đông Anh), công suất 2,5 m3/s;  trạm bơm Đồng Lạc (Sóc Sơn) công suất 0,5 m3/s, Đình Thông (Sóc Sơn) công suất 1,0 m3/s để cấp nước cho các khu vực khó khăn về nguồn nước hiện nay.  

- Cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nhỏ thuộc huyện Sóc Sơn nhằm đáp ứng yêu cầu tưới và đảm bảo an toàn hồ chứa.  

- Cải tạo, nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống tưới cho các vùng  chuyên canh sản xuất rau, hoa, cây cảnh tập trung tại Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh và Sóc Sơn. 

- Cải tạo, nâng cấp các trạm bơm Tăng Long, Cẩm Hà, Tân Hưng nhằm cấp nước cho các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung thuộc huyện Sóc Sơn.

Sau quy hoạch các công trình tưới trong vùng Bắc Hà Nội có thể tưới được cho 25.172ha, trong đó 19.910ha lúa,  rau màu, hoa cây cảnh là 3.249ha, 1.384ha đất nuôi trồng thuỷ sản và 630ha đất cây quả và chè. Còn lại 1.890ha  chủ yếu là các cây ăn quả, cây lâu năm nằm ở đồi gò và một số diện tích rau màu nằm rải rác ở bãi sông không bố trí được công trình tưới tập trung.

Như vậy, trên toàn thành phố

Sau quy hoạch các công trình thuỷ lợi có thể tưới chủ động cho 112.715ha đạt 90% yêu cầu, trong đó: 

+ Tưới được cho diện tích đất lúa 92.120ha, rau màu, hoa cây cảnh là  8.169ha.  

+ Cấp nước cho 10.321ha nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu là các khu tập trung, 

+ Cấp nước cho 2.105 ha vùng chuyên canh cây ăn quả, chè

Còn lại khoảng 5.035ha màu nằm  tại các khu vực các bãi sông nhỏ, vùng đồi gò phân tán ở các huyện miền núi và bán sơn địa vùng Ba Vì, Hữu sông Tích và Sóc Sơn không tưới được. Còn lại khoảng 8.699ha cây lâu năm và chè nằm  tại các khu vực các bãi sông nhỏ, vùng đồi gò phân tán ở các huyện miền núi và bán sơn địa vùng Ba Vì, Hữu sông Tích và Sóc Sơn không bố trí được công trình tưới tập trung, cần tưới bằng các giếng khoan hộ gia đình và có biện pháp trữ nước mưa và giữ ẩm.
6. CHƯƠNG VI. QUY HOẠCH TIÊU THOÁT NƯỚC

6.1.  TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG VÀ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN HỆ SỐ TIÊU 
+ Mưa tiêu đô thị: tần suất 10% của mưa 24 giờ max, tiêu giờ nào hết giờ đấy. Lượng mưa 24 giờ max của trạm Hà Nội là 273mm. Mưa tiêu nông nghiệp tính với tần suất 10% của mưa 1,3,5 ngày max vụ mùa, lượng mưa 1 ngày từ 170-210mm, 3 ngày max từ 250-300mm, 5 ngày max từ 290-360mm. Mưa tiêu do ảnh hưởng của BĐKH tăng thêm 5%.

+ Mực nước ngoài sông tần suất 10%.

Hệ số tiêu của các khu tiêu tại công trình đầu mối, tính toán với giả thiết diện tích hồ điều hòa là 5% như sau: vùng nông nghiệp: Vùng Ba Vì 8,7l/s/ha; Tả sông Tích 8,1 l/s/ha; hữu sông Tích 9,1 l/s/ha; Mỹ Đức 8,3 l/s/ha; vùng đô thị như sau: Lưu vực Yên Sở 17,9 l/s/ha; các đô thị mới phía Nam sông Hồng 20 l/s/ha; các khu đô thị phía Bắc Hà Nội 16-18,4l/s/ha.
6.2. QUY HOẠCH CÁC SÔNG TRỤC TIÊU THOÁT NƯỚC
Hệ thống sông trục chính vừa đảm nhận nhiệm vụ cấp nước và tiêu nước cho thành phố Hà Nội gồm: sông Đà, Hồng, Đuống, Cầu, Cà Lồ, Ngũ Huyện Khê, Đáy, Tích, Bùi, Mỹ Hà và sông Nhuệ. Qua nhiều năm khai thác, sử dụng hệ thống sông trên địa bàn Hà Nội đã bị bồi lấp, lấn chiếm làm khả năng chuyển tải nước của các sông bị giảm ảnh hưởng đến năng lực tiêu nước của các sông. Quy hoạch tiêu các sông trục bao gồm các nội dung sau:

- Xác định được nhiệm vụ tiêu nước của từng con sông. 

- Đánh giá khả năng chuyển tải nước của các sông.

- Đề xuất các phương án cải tạo sông trục đảm bảo tiêu thoát nước. 

Các sông được xem xét để cải tạo đáp ứng năng lực tiêu thoát trong quy hoạch lần này bao gồm sông Tích, sông Bùi, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Mỹ Hà, sông Cà  Lồ. Các sông Đà, sông Hồng, Đuống và sông Cầu là các sông lớn, chảy qua nhiều tỉnh, vì vậy phương án cải tạo các sông trên cần được nghiên cứu ở phạm vi rộng hơn. 

6.1.1 Đánh giá hiện trạng tiêu thoát nước của các sông trục: 
Đánh giá hiện trạng tiêu nước của các sông với tiêu chuẩn mưa tiêu P=10% và mực nước sông ngoài P=10%; hệ số tiêu thiết kế lấy theo mục 6.1; địa hình sông trục như hiện trạng và sử dụng mô hình thủy lực Mike 11.
Diện tích tiêu nước ra các sông như sau: sông Tích 122.940ha, sông Hồng 18.415ha, sông Mỹ Hà 29.524ha, sông Đáy 45.686ha, sông Nhuệ 60.684ha, Ngũ Huyện Khê 11.540ha, sông Cà Lồ 117.380ha (phần thuộc Hà Nội là 44.100ha). . 
Với các điều kiện như trên, qua tính toán đã xác định được mực nước tại các điểm then chốt trên hệ thống sông cho thấy, mực nước trên tất cả các sông đều vượt mức cho phép: Sông Tích tại Tiên Trượng 0,52m, sông Đáy tại Ba Thá 0,57m, sông Nhuệ tại Hà Đông vượt 1,76m, tại Đồng Quan vượt 0,82m, tại Phủ Lý vượt 0,72m; sông Ngũ Huyện Khê vượt mực nước thiết kế 1,3m. 
Như vậy với điều kiện địa hình và phân vùng tiêu nước như hiện tại, khi gặp mưa tiêu thiết kế với P=10% thì các sông Tích, Đáy, Nhuệ, Ngũ Huyện Khê đều không đảm bảo khả năng tiêu thoát. Việc thay đổi hướng tiêu hoặc cải tạo hệ thống sông trục là cần thiết.
6.1.2 Phương án chọn quy hoạch sông trục

Sau khi tính toán các phương án cải tạo sông trục khác nhau, phương án chọn đối với quy hoạch sông trục như sau:

a. Sông Tích, sông Bùi: Hoàn thành dự án cải tạo sông Tích đã được phê duyệt. Xây dựng mới, cải tạo đoạn sông dẫn nước từ K0 (Lương Phú) đến Ba Thá dài 110,5km. Xây dựng đường quản lý bên bờ sông kết hợp giao thông và du lịch, nghiên cứu cải tạo các công trình trên sông như: cầu, cống, trạm bơm tưới tiêu dọc sông và các công trình khác có liên quan. Cải tạo sông Hang với nhiệm vụ cấp nước, tiêu thoát nước, phòng chống lũ và tạo cảnh quan, môi trường cho thị xã Sơn Tây. Cải tạo kênh xả lũ hồ Đồng Mô đảm bảo yêu cầu phòng chống lũ cho vùng hạ du công trình.

b. Sông Đáy: Trước mắt, hoàn thiện hệ thống tiếp nguồn sông Đáy, đảm bảo lấy nước từ sông Hồng vào sông Đáy trong cả mùa lũ và mùa kiệt. Trong giai đoạn sau năm 2020, xem xét việc cải tạo sông Đáy từ Cẩm Đình đến cửa Đáy đảm bảo chuyển tải lưu lượng phân lũ 2.500m3/s, kết hợp với giao thông và du lịch sinh thái. Cải tạo, xây mới các công trình tưới tiêu dọc đê sông Đáy từ Đập Đáy đến Ba Thá. Cải tạo đê tả Đáy, hữu Đáy kết hợp giao thông. 
c. Sông Nhuệ:  Cải tạo sông Nhuệ đoạn từ Liên Mạc đến Hà Đông  với bề rộng tối thiểu  B=40m, cao trình đáy tại Liên Mạc là 0m, tại Hà Đông là -1m; đoạn từ Hà Đông đến Lương Cổ mở rộng, nạo vét với bề rộng tối thiểu B=40m (trừ những đoạn co thắt đặc biệt, sông đi qua khu dân cư bề rộng tối thiểu cho phép ≥ 30m), cao trình đáy sông Nhuệ tại Hà Đông là -1m, cao trình đáy tại Lương Cổ là -3,5m.

Cải tạo đê sông Nhuệ kết hợp giao thông và du lịch dịch vụ từ Liên Mạc đến Lương Cổ dài 74km. Xây dựng các bể lắng bùn cát dọc sông Nhuệ và các kênh trục có hàm lượng phù sa cao để phục vụ việc nạo vét hàng năm.

 Nạo vét kênh Vân Đình từ Hoà Mỹ đến C. Vân Đình 10,8km; nạo vét kênh Ngoại Độ từ cống Thần đến cống Ngoại Độ 18,1km; nạo vét sông Lương, kênh Bìm 26,5km;  nạo vét kênh La Khê từ Hà Đông đến cống La Khê 6,25km; cải tạo các trục  tiêu cấp 1, cấp 2 của sông Nhuệ.
6.3. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TIÊU NỘI ĐỒNG

6.3.1 Vùng Hữu Đáy
Với các khu vực bán sơn địa, thuộc Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai  cơ bản vẫn duy trì hình thức tiêu tự chảy. Cải tạo kênh tiêu, sông suối cấp 2 của sông Tích tăng khả năng tiêu nước, chống lấn chiếm lòng kênh.
- Nâng cấp, thay thế các trạm bơm tiêu dọc sông Tích, sông Bùi đã cũ nát, lạc hậu bằng các loại bơm có hiệu suất cao hơn, tiết kiệm năng lượng.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm bơm Hiệp Thuận 2950ha (Phúc Thọ), xây mới một số trạm bơm cho các khu vực dân cư, đô thị, cơ sở sản xuất như Tây Đằng 500ha (Ba Vì), Yên Sơn 1464ha (Quốc Oai), Cầu Đổ 500ha (Mỹ Đức).

- Sau năm 2020, xây dựng các trạm bơm Hữu Văn, Sông Đào, Trại Cốc tiêu cho 2.836ha vùng hạ lưu sông Bùi của Chương Mỹ.
- Đô thị Sơn Tây: Cải tạo sông Hang, sông Cầu Dầm sông Linh Khiêu, tiêu ra sông Tích, cải tạo kênh xả lũ sau hồ Đồng Mô.

- Đô thị Hòa Lạc: cải tạo ngòi Ngang, ngòi Địa, ngòi Vài Cả, ngòi Nà Mương để tiêu vào sông Tích.

- Đô thị Xuân Mai: xây dựng trạm bơm Khúc Bằng 40 m3/s để tiêu cho 2.230ha ra sông Bùi
- Thực hiện chuyển đổi 1.248 ha các vùng trũng thấp thường xuyên bị úng ngập, khó khăn về tiêu thoát nước sang nuôi trồng thuỷ sản, gồm: 412 ha ở các xã Tiền Phong, Cam Thượng, Vật Lại, Cổ Đô, Vạn Thắng, Phú Đông, Phú Cường (huyện Ba Vì); 225 ha ở các xã Tốt Động, Trung Hoàng, Thanh Bình (huyện Chương Mỹ); 531 ha ở các xã Hợp Thanh, An Phú, Tuy Lai, Hùng Tiến (huyện Mỹ Đức); 80 ha ở vùng Hòa Thạch, Đông yên (huyện Quốc Oai) và huyện Phúc Thọ.
Sau quy hoạch vùng Hữu Đáy có diện tích được tiêu nước chủ động bằng động lực tăng từ 50.867ha như hiện nay lên 80.217ha, trong đó: (i) Nâng cao mức đảm bảo tiêu cho 19.694ha diện tích tiêu động lực hiện nay còn thiếu công suất, (ii) Chuyển 9.656ha ở Tây Đằng (Ba Vì), Hiệp Thuận (Phúc Thọ), Yên Sơn (Quốc Oai), Khúc Bằng,  Hữu Văn (Chương Mỹ) từ hình thức tiêu tự chảy không chủ động sang tiêu động lực. 

6.3.2 Vùng Tả Đáy
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình tiêu nước theo quyết định 937/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ. Ngoài ra để đáp ứng yêu cầu tiêu nước phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, cần bổ sung một số nội dung chi tiết như sau:
Khu vực đô thị trung tâm: Nạo vét các hồ điều hòa Linh Đàm, Định Công và các hồ chứa nội đô để tăng dung tích trữ.
Khu vực trên Hà Đông: Nâng cấp TB Đào Nguyên công suất 25m3/s (trong QĐ 937 là 15 m3/s) để cùng với TB Yên Thái tiêu cho 3.770ha. Nạo vét, cải tạo các trục tiêu nước ra sông Nhuệ như T1, T2, T3, kênh tiêu Hà Nội.

 Khu vực Hà Đông - Đồng Quan: 
- Nâng cấp trạm bơm Khê Tang 1 (16m3/s), xây mới trạm bơm Cao Viên (24m3/s) (Thanh Oai) tiêu ra sông Đáy để cùng với Khê Tang 1, Khê Tang 2 tiêu nước cho 4608ha diện tích trong đó gồm đô thị phía Nam Đường 6 của Hà Đông, các khu vực Thanh Oai (Bích Hòa, Bình Minh, Cao Viên). 
- Cải tạo nâng cấp các trạm bơm đã cũ nát, hiệu suất thấp dọc sông Nhuệ.
· Nạo vét, cải tạo hệ thống kênh Hoà Bình, Ba La, Cầu Khâu, Thanh Niên (lưu vực tiêu TB Khê Tang), kênh AI9, AI17, AI23, AI25, AI27, kênh Hậu Bành, AI4, AI10, AI12.

- Chuyển đổi diện tích vùng úng trũng sang nuôi trồng thủy sản để giảm áp lực tiêu nước Thanh trì 167ha, Thanh Oai 255ha và Thường Tín 180ha.

Khu vực Đồng Quan - Nhật Tựu

- Phần lớn đô thị Phú Xuyên – Phú Minh thuộc phía hữu của đường cao tốc Hà Nội – Cầu Rẽ (khoảng 3000ha), giải pháp tiêu cho khu vực này là xây dựng mới TB Phú Minh công suất 34m3/s để cùng với Lễ Nhuế 1, Lễ Nhuế 2 và Gia Phú tiêu nước ra sông Nhuệ. 

-Nâng cấp TB Ngoại Độ 1, để cùng với Ngoại Độ 2 tiêu chủ động cho 9.220ha; xây dựng TB tiêu Khai Thái2 đảm bảo tổng công suất của lưu vực Khai Thái là 34m3/s và nạo vét sông Lương (9.100m), kênh Bìm (9.400m).

- Nạo vét, cải tạo các kênh tiêu AII3, AII5, AII7, AII9, sông Lương, sông Bìm, AII6, AII8, AII10, AII12, AII14, kênh Ngoại Độ, kênh Vân Đình, , AIVD2, AIVD4, AIVD6, AIVD8, AIVD10.
- Thực hiện chuyển đổi 614 ha các vùng trũng thấp thường xuyên bị úng ngập, khó khăn về tiêu thoát nước sang nuôi trồng thuỷ sản; gồm: 155 ha vùng Tân Ước, Liên Châu, Hồng Dương, Dân Hòa (huyện Thanh Oai); 162 ha vùng Trung Tú, Đồng Tân (huyện Ứng Hòa); 87 ha thuộc xã Nghiêm Xuyên (huyện Thường Tín); 150 ha ở các xã Chuyên Mỹ, Hồng Thái (huyện Phú Xuyên); 60 ha ở xã Đại Áng huyện Thanh Trì.

Sau quy hoạch diện tích được tiêu nước chủ động bằng động lực tăng từ 75.334ha như hiện nay lên 95.326ha, tăng 19.982ha. 

6.3.3 Vùng Bắc Hà Nội

Sóc Sơn: Cải tạo, mở rộng các suối Đa Hội, Cầu Nai, suối Mộc, Cống Cái để tiêu ra sông Công cho các khu vực miền núi phía Đông Bắc của Sóc Sơn. Cải tạo các suối Cầu Trắng, Cầu Đen, Cầu Sỏi, kênh tiêu Anh Hùng và Đồng Đò tiêu tự chảy ra sông Cà Lồ tiêu cho vùng núi và bán sơn địa phía Tây của Sóc Sơn. Nâng cấp các trạm bơm Cẩm Hà, Tăng Long đảm bảo tiêu nước theo hệ số tiêu thiết kế, cải tạo kênh tiêu Bến Tre. Xây dựng các trạm bơm Xuân Kỳ, Kim Lũ để bơm tiêu cho 1.903ha diện tích khu Đông Nam của khu vực. Lưu vực tiêu Lương Phúc với diện tích 3.555ha thuộc khu vực Đông Bắc vẫn duy trì phương thức tiêu tự chảy, cải tạo kênh tiêu Lương Phúc. 

Mê Linh: Xây dựng mới trạm bơm tiêu Văn Khê, quy mô khoảng 52m3/s để tiêu cho 6.950ha vùng phía Tây của huyện Mê Linh, giai đoạn 1 xây dựng với quy mô 24m3/s. Cải tạo, sửa chữa các trạm bơm Thường Lệ 1+2, Tam Báo. Cải tạo các trục tiêu: Phù Trì, Thanh Vân, Tam Báo, Thanh Phú.
Đông Anh: Đây là khu vực thuộc đô thị trung tâm phía Bắc sông Hồng, giải pháp tiêu nước được tham khảo từ tính toán của Quy hoạch tiêu đô thị Hà Nội - Sở Xây dựng, như sau: Lưu vực Cổ Điển, Phương Trạch 1700ha, đủ năng lực tiêu đến năm 2020. Lưu vực Vĩnh Thanh 6.495ha (Mê Linh 2.495ha, Đông Anh 4.000ha), bổ sung năng lực tiêu với lưu lượng khoảng 92m3/s. Nâng cấp hai trạm bơm Mạnh Tân và 19/5 tiêu cho 2.880 ha khu vực phía Đông Bắc của huyện ra sông Cà Lồ trong đó có 1.100ha diện tích đất khu công nghiệp Đông Anh. Sau năm 2020, xây dựng thêm trạm bơm tiêu Long Tửu quy mô khoảng 85m3/s  để bơm tiêu ra sông Đuống  để thay thế cho các trạm bơm hiện nay bơm vào Ngũ Huyện Khê, diện tích tiêu 5.860ha (trong đó có xấp xỉ 4.000ha diện tích hiện nay tiêu bằng các trạm bơm ra sông Ngũ Huyện Khê). 

Gia Lâm: Cải tạo, nâng cấp 3 trạm bơm hiện có là Dương Hà, Phù Đổng, Thịnh Liên để tiêu cho diện tích 2.516ha. Tổng công suất của 3 trạm bơm xấp xỉ 32m3/s. Trong đó 2 trạm bơm Dương Hà và Phù Đổng tham khảo kết quả từ Quy hoạch tiêu nước thủ đô 
Long Biên: có diện tích cần tiêu là 3.718ha, thuộc vùng đầu nguồn của hệ  thống Bắc Hưng Hải, tỷ lệ đô thị hóa hiện tại đã ở mức cao. Xây mới trạm bơm Gia Thượng 10m3/s để tiêu nước ra sông Đuống cho khoảng 600ha phía Bắc đường sắt. Xây dựng mới trạm bơm Cự Khối công suất 55m3/s để tiêu cho 2.900ha ra sông Hồng.  
Sau quy hoạch vùng Bắc Hà Nội có diện tích được tiêu nước chủ động bằng động lực tăng từ 35.075ha như hiện nay lên 64.496ha, trong đó: 
+  Nâng cao mức đảm bảo tiêu cho 11.464ha diện tích tiêu động lực hiện nay còn thiếu công suất. 
+ Chuyển 17.757ha ở Xuân Kỳ, Kim Lũ (Sóc Sơn), Đông Anh, Mê Linh, Long Biên từ hình thức tiêu tự chảy không chủ động sang tiêu động lực.

+ Chuyển đổi 340 ha thuộc diện tích vùng trũng, thấp thường xuyên bị úng ngập, khó khăn về tiêu thoát nước chủ yếu thuộc vùng Đông Nam huyện Sóc Sơn sang nuôi trồng thuỷ sản.
6.3.4 
Các giải pháp ứng phó với mưa úng cực đoan

6.3.1. Trong trường hợp cực đoan khi nước sông ngoài dâng cao, mưa lớn nhiều ngày gây úng ngập trên diện rộng, cần có các giải pháp ứng phó đặc biệt là đối với vùng Tả Đáy (hệ thống sông Nhuệ) nơi có đô thị trung tâm của thủ đô:

· Đảm bảo tính kết nối trong quy hoạch tiêu thoát nước cũng như quản lý vận hành của hệ thống công trình tiêu. 
· Áp dụng các biện pháp hạn chế tiêu nước vào sông Nhuệ, dùng các biện pháp trữ, chôn nước để giảm áp lực tiêu cho sông Nhuệ.

· Tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao nhận thức người dân về biến đổi khí hậu, về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

·  Lập kế hoạch phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai hàng năm để có các kế hoạch sơ tán dân, dự trữ vật tư, lương thực, thuốc men… đề phòng ngập lụt hay phân lũ kéo dài.

7. CHƯƠNG VII. PHÂN ĐOẠN THỰC HIỆN, HIỆU ÍCH QUY HOẠCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG
7.1. VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ
Vốn đầu tư

Sau quy hoạch, đề nghị nâng cấp 410 trạm bơm tưới tiêu, 50 hồ chứa, đồng thời xây mới thêm 4 hồ chứa và 30 trạm bơm nhằm tăng khả năng cấp và tiêu thoát nước cho toàn vùng.
Tổng vốn đầu tư hệ thống tưới, tiêu dự kiến là 64.292 tỷ đồng, dự kiến phân thành 2 giai đoạn: giai đoạn 2013-2015 là: 24.908 tỷ đồng; giai đoạn  2016-2020 là: 39.385 tỷ đồng.
(Kinh phí đầu tư cho các công trình phòng chống lũ & đê điều đã được Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt và không đưa vào quy hoạch này).

7.1.2 Công trình ưu tiên
- Thực hiện việc tiếp nguồn cho các sông trục trên địa bàn Thành phố để chống hạn, cống Lương Phú, hoàn thành việc cải tạo, nạo vét, mở rộng sông Tích, sông Bùi, cải tạo làm sống lại dòng sông Đáy trong mùa kiệt và mùa lũ.
- Giải quyết vấn đề tiêu nước cho khu vực trên Hà Đông (Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm, Hà Đông) để vừa đáp ứng yêu cầu tiêu nước cho các khu vực mới phát triển như khu vực nam sông Hồng nằm trong vành đai 4 đồng thời hỗ trợ tiêu nước nội thành. Các công trình then chốt bao gồm các trạm bơm Yên Nghĩa, cải tạo trục sông Nhuệ từ Liên Mạc đến Hà Đông, trạm bơm Liên Mạc 1 (tưới tiêu kết hợp với quy mô 70m3/s), trạm bơm Yên Thái, trạm bơm Đông Mỹ và nâng cấp trạm bơm Đào Nguyên.

- Xây mới các công trình tiêu nước cấp bách cho những khu vực như Yên Sơn (Quốc Oai), Xuân Kỳ, Kim Lũ (Sóc Sơn), Văn Khê (Mê Linh). 

- Cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước và tiêu úng nội đồng đối với những công trình đã cũ nát, lạc hậu, xây dựng trước năm 1970. 

- Tiếp tục hoành chỉnh hệ thống tiêu nước khu Thanh Trì: Đông Mỹ, Bộ Đầu.

- Xây dựng các công trình cấp nước nhằm thay thế nhiệm vụ của các hồ Suối Hai, Quan Sơn như nâng cấp trạm bơm Trung Hà, nâng cấp trạm bơm Áng Thượng, Đức Môn. 

- Nâng cấp các TB Phù Sa, Xuân Phú, Đan Hoài, Hồng Vân, Thanh Điềm, xây mới các trạm bơm Thụy Phú 2, Xóm Cát.

- Đầu tư công trình tưới hiện đại phục vụ vùng chuyên canh rau, vùng chuyên canh hoa,  vùng chuyên canh chè, chuyên canh cây ăn quả, vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung và vùng chăn nuôi tập trung.

(Danh mục công trình ưu tiên, kinh phí thực hiện, hình thức huy động vốn được ghi trong phụ lục)

7.2. HIỆU QUẢ QUY HOẠCH MANG LẠI
7.2.1 Hiệu quả về cấp nước

Sau quy hoạch các công trình thuỷ lợi có thể tưới chủ động cho 112.715ha đạt 90% yêu cầu, trong đó: 

+ Tưới được cho diện tích đất lúa 92.120ha, rau màu, hoa cây cảnh là  8.169ha,  

+ Cấp nước cho 10.321ha nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu là các khu tập trung, 

+ Cấp nước cho 2.105 ha vùng chuyên canh cây ăn quả, chè

Còn lại khoảng 5.035ha màu nằm  tại các khu vực các bãi sông nhỏ, vùng đồi gò phân tán ở các huyện miền núi và bán sơn địa vùng Ba Vì, Hữu sông Tích và Sóc Sơn không tưới được. Khoảng 8.699ha cây lâu năm, chè nằm rải rác khu vực đồi gò Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn không bố trí được công trình tưới tập trung, cần tưới bằng các giếng khoan hộ gia đình và có biện pháp trữ nước mưa và giữ ẩm.

7.2.2 Hiệu quả về tiêu nước
Quy hoạch đã đề xuât được giải pháp cải tạo các sông trục chính gồm sông Tích, sông Bùi, sông Nhuệ, sông Đáy đảm bảo khả năng tiêu nước cho 212.889 ha diện tích nông nghiệp, nông thôn và 120.000ha diện tích của các khu đô thị.

Xác định được hình thức, vị trí, quy mô của các công trình đầu mối tiêu nước cho các khu đô thị với diện tích xấp xỉ 120.000ha, bao gồm đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh, các thị trấn sinh thái (giải pháp tiêu nước cho nội tại các khu đô thị thuộc phạm vi nghiên cứu của Quy hoạch thoát nước đô thị do Sở Xây dựng lập).

Xác định được giải pháp tiêu nước cho khác khu vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố (212.889ha) bao gồm công trình đầu mối tiêu nước, hệ thống kênh mương. Đã giải quyết được vấn đề tiêu nước cho khu vực chưa có công trình tiêu nước thuộc các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Chương Mỹ, Sóc Sơn.
Sau quy hoạch diện tích được tiêu nước chủ động bằng động lực tăng từ 161.286ha như hiện nay lên 240.039ha, trong đó: (i) Nâng cao mức đảm bảo tiêu cho 51.340ha diện tích tiêu động lực hiện nay còn thiếu công suất, (ii) Chuyển 27.413ha từ hình thức tiêu tự chảy không chủ động sang tiêu động lực.

7.2.3 Hiệu quả về xã hội

Quy hoạch thủy lợi đáp ứng nhu cầu cấp nước và tiêu thoát nước góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống người nông dân trên địa bàn thành phố.

Quy hoạch đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện ngập úng trên địa bàn thành phố góp phần làm ổn định xã hội, tâm lý của nhân dân ở các khu vực nhạy cảm về ngập lụt.  Hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân trong vùng do úng ngập gây ra (đặc biệt là các khu vực đô thị).
7.3. TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU

- Việc cải tạo sông Nhuệ, cải tạo sông Đáy, sông Tích, sông Bùi để đưa nước thường xuyên từ sông Hồng vào các sông trên trong cả mùa lũ và mùa kiệt sẽ cải thiện chất lượng nước nhờ tăng khả năng tự làm sạch và pha loãng của các sông.

- Xây dựng TB Liên Mạc có thể tăng lượng nước vào sông Nhuệ để cung cấp nước với Q= 5m3/s tham gia cải tạo môi trường sông Tô Lịch.

  - Việc cải tạo, nâng cấp, xây mới các trạm bơm phục vụ tiêu nước  sẽ làm giảm mức độ úng ngập, góp phần cải thiện môi trường nước, giảm nguy cơ lây lan các bện liên quan đến nước.

- Các giải pháp được đề xuất là phù hợp với việc bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, tăng cường chất lượng môi trường và cảnh quan của thành phố. Quy hoạch không tác động đến các khu vực bảo tồn thiên nhiên.

- Việc thực hiện quy hoạch thủy lợi không nên gây ra các tác động đáng kể đối với nước ngầm và nước mặt của các hệ thống sông.

- Việc thực hiện quy hoạch thủy lợi không nên ảnh hưởng đến các khu vực di sản văn hóa đã được xác định, hay các khu vực có tầm quan trọng khảo cổ cao, các khu bảo tồn và di sản kiến trúc 

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường khi thực hiện quy hoạch, cần thực hiện các bước sau:

+ Lập bản đồ các hạn chế về môi trường: Các khu vực hạn chế bao gồm các khu vực sinh thái, các vùng nước được bảo vệ, các tài nguyên di sản, kiến trúc khảo cổ và văn hóa, các khu vực cảnh quan cần bảo vệ. Việc lập bản đồ của các hạn chế nêu trên sẽ sàng lọc ra được những phần của khu vực dự án có giá trị môi trường quan trọng.

+ Nhận diện các vị trí lựa chọn cho các công trình đầu mối và hệ thống kênh mương. Các vị trí được cho là khả thi là các vị trí không vi phạm đối với  các khu vực hạn chế về môi trường trong bản đồ nêu trên.

+ Sau khi đã nhận dạng được các vị trí lựa chọn cho dự án quy hoạch cần xem xét các tác động đến sinh thái, di sản văn hóa, chất lượng nước mặt, nước ngầm, các tác động trực tiếp và gián tiếp lên cảnh quan, tác động đến giao thông.

+ Vị trí, quy mô của các dự án quy hoạch cần phù hợp với hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất, giải pháp đề xuất cần tiết kiệm đất đai, hạn chế tối đa đến việc di dân và đền bù giải phóng mặt bằng.

- Trong thời gian thực hiện quy hoạch, cần có các cam kết liên quan tới các việc: bảo vê chất lượng nước, quản lý nguyên vật liệu và chất thải xây dựng, giờ làm việc, kiểm soát chất lượng không khí, chống ồn, bảo vệ các công trình công cộng và các công trình giải trí, quản lý giao thông, quan trắc môi trường. 

- Cần phải có một hội đồng giám sát dự án trước khi triển khai xây dựng để đảm bảo rằng các vấn đề và những mối quan tâm của cộng đồng địa phương được xem xét trước khi và trong khi tiến hành thi công. Hội đồng bao gồm những thành viên của cơ quan địa phương có thẩm quyền, nhà thầu, và đại diện cộng đồng dân cư địa phương. Dữ liệu giám sát thi công sẽ được báo cáo cho hội đồng giám sát và bất kỳ tác động có hại đáng kể nào cũng sẽ được thảo luận và các hành động giảm thiểu cũng sẽ được thực hiện nếu thấy cần thiết. 

- Quan trắc các ảnh hưởng môi trường gây ra do việc thực hiện quy hoạch. Mục đích của quan trắc là xác định xem có xảy ra các ảnh hưởng lường trước và không lường trước trong việc thực hiện quy hoạch không và thực các biện pháp giảm thiểu nếu cần thiết. Các kết quả quan trắc sau đó sẽ được sử dụng trong các báo cáo môi trường và cũng giúp tăng cường chất lượng của dữ liệu nền.

Tất cả các yêu cầu về quan trắc sẽ được gắn kết với Kế hoạch quản lý môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành. Kế hoạch quản lý môi trường sẽ gồm các đề xuất quan trắc có liên quan (như quan trắc tiếng ồn, không khí và bụi trên công trường, giao thông xây dựng, vv). Các dữ liệu này sẽ được báo cáo lên hội đồng giám sát dự án và phổ biến rộng rãi cho công chúng.   
8. CHƯƠNG VIII. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
8.1. HOÀN THIỆN, CẢI TIẾN PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ  VẬN HÀNH HỆ THỐNG THUỶ LỢI
Ngoài việc nâng cấp, xây mới và hiện đại hoá hệ thống công trình thuỷ lợi, thành phố cần quan tâm nhiều hơn về công tác quản lý và vận hành nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư:    
 - Nâng cao chất lượng quản lý điều hành tưới, hiện đại hoá công tác quản lý,  sử dụng nguồn nước hợp lý tiết kiệm, hoàn chỉnh quy trình quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật, thực hiện khoán đến các đơn vị và người lao động trong các doanh nghiệp thuỷ lợi, thực hiện thường xuyên chế độ bảo dưỡng, bảo trì công trình, nâng cao hiệu suất tưới, giảm chi phí đầu tư cho tưới, cấp nước.
- Nâng cao công tác quản lý vận hành, phối hợp điều hành tiêu giữa các hệ thống, giữa khu vực nội thành và ngoại thành trong công tác chỉ đạo tiêu thoát úng; chủ động tiêu thoát nước đệm trước khi mưa úng xảy ra; hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phân lại vùng quản lý giữa các công ty Thủy lợi với nhau, giữa công ty thuỷ lợi với Công ty thoát nước Hà Nội một cách phù hợp trên cơ sở quản lý theo lưu vực tưới và lưu vực tiêu.
- Đào tạo các cán bộ công nhân vận hành hệ thống thuỷ lợi, cán bộ quản lý thủy lợi ở các cấp huyện, cấp xã.
- Thực hiện công tác phân cấp công trình thuỷ lợi theo quy định tại quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 7/2/2011 của UBND thành phố. Bên cạnh đó cần có tổng kết rút kinh nghiệm và đề xuất  điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn
- Củng cố lại tổ  chức thuỷ nông cơ sở, các HTX dùng nước; nâng cao hiệu quả quản lý các công trình do các HTX tự bơm tưới tiêu và hệ thống kênh mương, công trình nội đồng.  Xây dựng mô hình quản lý thủy nông cơ sở hiệu quả và bền vững, có sự tham gia trực tiếp của người hưởng lợi.
- Tăng cường công tác quản lý và xử lý các vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, hạn chế và giảm thiểu các vi phạm mới; Tiến hành cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ hệ thống công trình thuỷ lợi.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thực và trách nhiệm của chính quyền các cấp; cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thuỷ lợi.

- Trên cơ sở Quy hoạch thuỷ lợi của thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 xây dựng quy hoạch thuỷ lợi chi tiết các hệ thống thuỷ nông hiện có trên địa bàn thành phố.
8.2. GIẢI PHÁP VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Để khắc phục tình hình hạn hán xảy ra thường xuyên và trên diện rộng trong những năm gần đây việc áp dụng công nghệ, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước để nâng cao hiệu quả sử dụng nước là yêu cầu cấp thiết: 
- Áp dụng công nghệ tưới như công nghệ theo quy trình ướt, khô xen kẽ cho cây lúa sẽ mang lại hiệu quả kinh tế qua việc giảm sâu bệnh và giá thành thấp hơn so với công nghệ tưới truyền thống; công nghệ tưới hiện đại và tiết kiệm nước cho cây hoa, màu như tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa và  tưới ngầm.
- Áp dụng công nghệ thu và trữ nước, bảo vệ đất và giữ ẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp như tạo rãnh, bờ, xây bể chứa, ao… được áp dụng cho cả khu vực trồng các loại cây an quả, trồng rau, hoa, cây cảnh, cây ăn quả và công nghiệp ở khu vực đồi gò, hiếm nước.
- Áp dụng biện pháp bảo vệ đất như che phủ bề mặt đất, kỹ thuật cày sới đất… nhằm làm cho đất không bị rửa trôi, không bị xói mòn, không bị nhiễm độc, không bị giảm các thành phần dinh dưỡng có trong đất. 

- Sử dụng các công nghệ máy bơm hiện đại tốn ít điện năng và hiệu suất cao, tuy nhiên vấn đề này đi kèm với việc giá thành cao.

- Sử dụng công cụ hỗ trợ quản lý vận hành hiện đại với phần mềm giám sát hệ thống thuỷ nông (xây dựng quy trình vận hành) và các thiết bị phần cứng (các thiết bị đo đạc, giám sát ngoài hiện trường). 
8.3.  GIẢI PHÁP PHỐI HỢP ĐA NGÀNH TRONG CÔNG TÁC THỦY LỢI
8.3.1 Giải pháp nông nghiệp

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang các loại cây trồng cạn vừa để giảm lượng nước tưới, vừa tăng giá trị sử dụng đất.

Chuyển các vùng úng trũng trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản là giải pháp phi công trình hiệu quả trong vấn đề tiêu thoát nước, giải  pháp này vừa có chi phí thấp, vừa thân thiện với môi trường. 
Giải pháp dồn điền, đổi thửa nhằm tăng quy mô sản xuất các loại cây trồng vật nuôi, cũng là để góp phần vào việc hiện đại hóa, cơ giới hóa trong cấp nước và tiêu nước.
8.3.2 Giải pháp thủy lợi kết hợp giao thông
Các hệ thống công  trình thủy lợi thường là các công trình trải dài trên diện rộng, ví dụ như hệ thống kênh tưới, kênh tiêu, hệ thống đê, hồ ao. Việc sử dụng tổng hợp công trình thủy lợi vừa đảm bảo yêu cầu cấp nước, thoát nước và kết hợp giao thông đang được áp dụng hiệu quả trên địa bàn thành phố. Ngoài hiệu ích về kinh tế mang lại, việc kết hợp giữa hệ thống đê, hệ thống kênh với nhiệm vụ giao thông còn là biện pháp hiệu quả để chống lấn chiếm công trình thủy lợi.

8.3.3 Xây dựng đô thị bền vững, thân thiện với môi trường

Đưa tỷ lệ diện tích hồ điều hòa thành một chỉ tiêu bắt buộc trong quy hoạch xây dựng đô thị, vừa để giảm quy mô hạ tầng thoát nước, vừa tạo cảnh quan môi trường đô thị.

Sử dụng các vật liệu thấm nước tại các khu vực công cộng trong xây dựng đô thị.

Duy trì tỷ lệ cây xanh phù hợp trong các đô thị.

Khuyến khích việc trữ nước tại chỗ trong các đô thị, đặc biệt đối với những khu vực đô thị cổ, đô thị cũ không có khả năng xây dựng các hồ điều hòa tập trung.

8.4. GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN VỐN VÀ HUY ĐỘNG VỐN

Quy hoạch Hệ thống Thủy lợi Thành phố lần này đã đề ra nhiều hạng mục công trình và đòi hỏi một lượng vốn rất lớn để đầu tư. 
Tổng vốn đầu tư hệ thống tưới, tiêu dự kiến là 64.292 tỷ đồng, dự kiến phân thành 2 giai đoạn: giai đoạn 2012-2015 là: 24.907 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2020 là: 39.385 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch chủ yếu được huy động từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ; Tranh thủ huy động từ các nguồn vốn ODA, BT trong khả năng cho phép và các nguồn vốn hợp pháp khác cho các dự án trong lĩnh vực tiêu thoát nước, bảo vệ môi trường và kết hợp chỉnh trang đô thị.

8.5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

Quá trình thực hiện Quy hoạch Thủy lợi thành phố Hà Nội cần có sự phối hợp chặt chẽ và phân công rõ trách nhiệm của các cấp ngành, các huyện trong thành phố:

Uỷ ban nhân dân Thành phố:

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, tiến hành tổ chức công bố công khai quy hoạch, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thực hiện quy hoạch.


Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng và trình phê duyệt các chương trình, dự án phát triển thủy lợi.
Tìm kiếm nguồn kinh phí trong nước và gọi vốn nước ngoài để đầu tư phát triển thủy lợi.

Xây dựng kế hoạch thực hiện và bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư phát triển thủy lợi hàng năm trên địa bàn thành phố.

Xây dựng mới các dự án phát triển thủy lợi ứng dụng công nghệ tưới tiêu hiện đại phục vụ các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, vùng phát triển cây ăn quả đặc sản; vùng phát triển hoa cây cảnh, vùng phát triển rau an toàn. 

Ban hành, hoàn thiện các chính sách liên quan đến quản lý thủy nông trên địa bàn thành phố.


Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT và các tỉnh có liên quan trong việc xây dựng và quản lý vận hành các công trình có tính chất liên tỉnh.

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 


Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan cụ thể hoá các nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện quy hoạch Thủy lợi.  


Phối hợp với UBND các huyện, thị xã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành các chủ trương, chính sách có liên quan đến phát triển thủy lợi.  

Trong phạm vi chức năng được giao, tiến hành thẩm định các dự án phát triển thủy lợi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các sở ngành có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính trên cơ sở quy hoạch, chương trình dự án đầu tư, cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí, cân đối nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch. 

Sở Tài Nguyên và Môi trường: Quản lý bảo vệ nguồn nước, kiểm tra giám sát việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, di dân tái dịnh cư, cấp giấy phép sử dụng đất để xây dựng công trình.

Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định các dự án có tính lợi dụng tổng hợp liên ngành (thủy lợi kết hợp giao thông, thoát nước đô thị và thủy lợi).

Các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tham gia, tạo điều kiện thực hiện quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển Thủy lợi của Thành phố phù hợp với định hướng quy hoạch chung.

UBND các huyện, Thị xã

Triển khai thực hiện Quy hoạch  trên địa bàn mình quản lý theo pháp luật hiện hành; trong quá trình thực hiện cần phối hợp với các Ban, ngành trong Thành phố thực hiện; tích cực và chủ động trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Căn cứ nội dung Quy hoạch hệ thống Thủy lợi Thành phố, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và các Sở ngành có liên quan tổ chức xây dựng các Quy hoạch chi tiết phát triển thủy lợi trên địa bàn huyện, thị xã. 

Chỉ đạo tổ chức xây dựng các dự án đầu tư thủy lợi trên địa bàn.
Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự giác thực hiện tốt quy hoạch Thủy lợi trên địa bàn.

9.  KẾT LUẬN VÀ CÁC KIẾN NGHỊ
A. KẾT LUẬN
Hệ thống thủy lợi Thành phố Hà Nội hiện nay là một hệ thống  thủy lợi lớn và phức tạp về các vấn đề tưới, tiêu, phòng chống lũ và môi trường. Trong những năm gần đây tình hình thời tiết trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp, các hình thái thời tiết cực đoan như mưa lũ, nắng nóng, hạn hán xuất hiện thường xuyên.  
Hà Nội sau khi hợp nhất là một trong những khu vực đang có nhiều biến động nhất trên cả nước cả về cơ cấu kinh tế, cơ cấu sử dụng đất tạo ra những thay đổi đột biến về yêu cầu cấp nước, tiêu thoát nước và phòng chống lũ. Mật độ dân cư khu vực nội thành hiện đã quá cao, tạo áp lực rất lớn đến hệ thống cơ sở hạ tầng trong đó có cấp và thoát nước. Dân cư đông đúc, mật độ các cơ sở sản xuất, dịch vụ lớn cũng tạo áp lực lên môi trường, chất lượng nước các sông suối, hồ, ao trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Quá trình đô thị hóa đang xảy ra rất nhanh, đặc biệt là khu vực phía Tây Thành phố, khu vực Long Biên, Gia Lâm, Mê Linh, Đông Anh làm cho nhu cầu cấp nước, thoát nước tăng đột biến. 
Từ việc đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển dân sinh kinh tế, đánh giá về hiện trạng thủy lợi, tính toán nhu cầu dùng nước, tiêu thoát nước của các ngành kinh tế, quy hoạch đã đề xuất được phương án phát triển thủy lợi phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên đề. Các giải pháp chính về cấp nước, tiêu thoát nước được đề xuất trong quy hoạch và hiệu quả mà quy hoạch mang lại như sau:
Về cấp nước:

- Tiếp tục thực hiện dự án Tiếp nước, cải tạo sông Tích từ Lương Phú, dự án chuyển nước từ sông Tích sang sông Đáy. 

- Cải tạo các trạm bơm lấy nước dọc sông Hồng gồm: Xuân Phú, Thanh Điềm, Ấp Bắc, Đan Hoài, Hồng Vân. Xây mới các trạm bơm Liên Mạc, Thụy Phú 2.
- Cải tạo nâng cấp, xây mới các hệ thống tưới để thay thế nhiệm vụ của các hồ chứa chuyển sang làm nhiệm vụ du lịch gồm Trung Hà, Cẩm Yên 2, Đức Môn, Áng Thượng , Tân Độ.
- Xây mới một số trạm bơm ở các vùng chưa có hoặc thiếu năng lực công trình gồm : Đồng Tiến, Ngòi Lặt huyện Ba Vì; Xóm Cát, huyện Ứng Hòa, Thuỵ Lôi (Đông Anh), Đồng Lạc, Đình Thông (Sóc Sơn).

- Cải tạo, nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống tưới cho các vùng chuyên canh rau, hoa, cây cảnh, cây ăn quả, chè các khu vực thuộc thị xã Sơn Tây, các huyện Ba Vì,  Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Từ Liêm; Đan Phượng, Hoài Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh và Sóc Sơn; 

- Cải tạo, nâng cấp các cấp hệ thống tưới cho các vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ở các huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Quốc Oai và Mỹ Đức, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên và Sóc Sơn.

- Cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nhỏ thuộc huyện Ba Vì, Sóc Sơn nhằm đáp ứng yêu cầu tưới và đảm bảo an toàn hồ chứa.  

Về tiêu thoát nước:

- Cải tạo sông Tích, sông Bùi từ Lương Phú đến Ba Thá dài 110,5km;  Cải tạo sông Đáy đáp ứng các nhiệm vụ cấp nước, tiêu thoát nước và phòng chống lũ, cải tạo sông Nhuệ từ Liên Mạc đến Lương Cổ, cải tạo đê sông Nhuệ kết hợp giao thông.
- Cải tạo nâng cấp các trạm bơm tiêu đã xuống cấp, thiếu công suất như : Hiệp Thuận ( Phúc Thọ), Săn ( Thạch Thất), Đông Yên ( Quốc Oai), Đào Nguyên (Hoài Đức), Khê Tang 1 (Thanh Oai), Bộ Đầu (Thường Tín), Ngoại Độ 1 (Ứng Hòa); Cẩm Hà, Tăng Long (Sóc Sơn); Phương Trạch, Mạnh Tân, trạm bơm 19-5 ( Đông Anh );  Dương Hà, Phù Đổng, Thịnh Liên ( Gia Lâm ); 

. - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình tiêu nước trên hệ thống sông Nhuệ theo Quyết định 937 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây mới các trạm bơm tiêu tại các vùng còn thiếu năng lực công trình: Cao Viên ( Thanh Oai ),  Phú Minh (Phú Xuyên), Khai Thái 2, Yên Thái (Hoài Đức); Tây Đằng ( Ba Vì ); trạm bơm Yên Sơn ( Quốc Oai ); Cầu  Đổ ( Mỹ Đức ); các trạm bơm Hữu Văn, Sông Đào, Trại Cốc, Khúc Bằng ( Chương Mỹ); Xuân Kỳ, Kim Lũ ( Sóc Sơn ), Văn Khê ( Mê Linh ), Vĩnh Thanh ( Đông Anh ), Long Tửu ( Gia Lâm ), Gia Thượng, Cự Khối (Long Biên). 

- Cải tạo, nâng cấp kênh xả lũ hồ Đồng Mô; sông Hang; sông Cầu Dầm  phục vụ tiêu thoát cho đô thị Sơn tây; cải tạo ngòi Ngang, ngòi Địa, ngòi Vài Cả, ngòi Nà Mương để tiêu thoát cho khu đô thị Hoà Lạc; Nâng cấp các trục tiêu cấp 1, cấp 2 của sông Nhuệ, sông Cà Lồ;
- Thực hiện chuyển đổi các vùng trũng thấp thường xuyên bị úng ngập, khó khăn về tiêu thoát nước sang nuôi trồng thuỷ sản, ở các huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hoà, Sóc Sơn. 
Hiệu quả mang lại:

Quy hoạch đã đề xuất được giải pháp cấp nước để có thể tưới chủ động cho  112.715ha đạt 90% yêu cầu, trong đó: (i) Tưới được cho diện tích đất lúa 92.120ha, rau màu, hoa cây cảnh là  8.169ha; (ii) Cấp nước cho 10.321ha nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu là các khu tập trung;  (iii)  Cấp nước cho 2.105 ha vùng chuyên canh cây ăn quả, chè. Còn lại khoảng 13.735ha màu và cây lâu năm nằm  tại các khu vực các bãi sông nhỏ, vùng đồi gò phân tán ở các huyện miền núi và bán sơn địa vùng Ba Vì, Hữu sông Tích và Sóc Sơn không bố trí được công trình tưới tập trung, cần tưới bằng các giếng khoan hộ gia đình và có biện pháp trữ nước mưa và giữ ẩm.

Quy hoạch đã đề xuất được giải pháp cải tạo các sông trục chính gồm sông Tích, sông Bùi, sông Nhuệ, sông Đáy đảm bảo khả năng tiêu nước cho 212.889 ha diện tích nông nghiệp, nông thôn và 120.000ha diện tích của các khu đô thị.

Xác định được giải pháp tiêu nước cho khác khu vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố (212.889ha) bao gồm công trình đầu mối tiêu nước, hệ thống kênh mương. Giải quyết vấn đề tiêu nước cho khu vực chưa có công trình tiêu nước thuộc các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Chương Mỹ, Sóc Sơn. Sau quy hoạch diện tích được tiêu nước chủ động bằng động lực tăng từ 161.286ha như hiện nay lên 240.039ha, trong đó: (i) Nâng cao mức đảm bảo tiêu cho 51.340ha diện tích tiêu động lực hiện nay còn thiếu công suất, (ii) Chuyển 27.413ha từ hình thức tiêu tự chảy không chủ động sang tiêu động lực.

Quy hoạch đã đề xuất được các giải pháp phi công trình góp phần nâng cao hiệu quả quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi, như giải pháp về cơ chế chính sách, giải pháp về khoa học công nghệ, giải pháp phối hợp đa ngành trong phát triển thủy lợi, giải pháp về huy động vốn và tổ chức thực hiện quy hoạch.
B. KIẾN NGHỊ
Dự án quy hoạch hệ thống thủy lợi Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đề ra các mục tiêu, định hướng lớn cho cả thời kỳ phát triển dài của lĩnh vực thủy lợi. Để thực hiện thành công cần có hỗ trợ từ Chính phủ, các Bộ ngành liên quan và sự chỉ đạo chặt chẽ của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, sự phối hợp của các ban ngành và sự tổ chức thực hiện có hiệu quả ở các huyện, thị xã.

1. Đề nghị Chính phủ::

- Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ được Thủ tướng chỉnh phủ phê duyệt tại Quyết định 937/2009/QĐ-TTg ngày 1 tháng 7 năm 2009;

- Tiếp tục bố trí vốn TPCP cho dự án Tiếp nước cải tạo, khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì; dự án Nâng cấp trục chính hệ thống thuỷ lợi sông Nhuệ 

2. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT :

- Trình Chính phủ phê duyệt các QHTL có liên quan đến thành phố Hà Nội gồm: Quy hoạch phòng chống lũ và Đê điều hệ thống sông Đáy; Quy hoạch Thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng; 

- Trình Chính phủ rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tiêu hệ thống sông Nhuệ được phê duyệt tại Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 1/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội .

- Bố trí  kinh phí thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ quyết định đầu tư :Dự án trạm bơm Ngoại Độ 2, dự án Cải tạo làm sống lại dòng sông Đáy, dự án trạm bơm Phù Sa.

PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ƯU TIÊN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 
	TT
	Danh mục công trình
	Địa điểm xây dựng
	Tổng mức đầu tư (106đ)
	Vốn đến 2015 (106đ)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	
	Tổng cộng
	
	43.784.437
	22.657.473
	

	I
	Dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm của Thành Phố giai đoạn 2011-2015
	
	18.335.001
	12.863.000
	

	1
	Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyên Ba Vì
	
	6.534.000
	5.176.000
	Vốn TPCP, NSTP

	2
	Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa
	Hoài Đức, Hà Đông
	6.639.000
	2.250.000
	

	3
	Cụm công trình đầu mối Liên Mạc
	Từ Liêm
	3.983.990
	3.176.000
	

	4
	Trạm bơm tiêu Đông Mỹ
	Thanh Trì
	2.469.000
	2.469.000
	

	II
	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong các năm 2013 - 2015
	
	2.271.527
	1.686.695
	

	1
	Trạm bơm Bình Phú
	Thạch Thât
	98.276
	60.745
	

	2
	Trạm bơm Đan Hoài
	Đan Phượng
	121.288
	108.724
	

	3
	Trạm bơm tiêu Săn
	Thạch Thât
	114.021
	101.925
	

	4
	Trạm bơm Thạch Nham
	Thanh Oai
	89.929
	75.572
	

	5
	Trạm bơm Đào Xá
	Phú Xuyên
	48.323
	24.643
	

	6
	Nạo vét kênh tiêu Kiên Thành
	Gia Lâm
	43.785
	32.300
	

	7
	Kiên cố hóa kênh mương xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ
	Phúc Thọ
	33.362
	22.762
	

	8
	Trạm bơm Cấn Hạ, Quốc Oai
	Quốc Oai
	49.547
	32.297
	

	9
	Trạm bơm Đan Nhiễm
	Thường Tín
	26.422
	11.272
	

	10
	Trạm bơm Trung Hà
	Ba Vì
	355.821
	217.501
	Ngân sách TP và TPCP

	11
	Trạm bơm tưới, tiêu Phú Yên
	Mỹ Đức
	45.238
	21.738
	

	12
	Trạm bơm tiêu Phụ Chính
	Chương Mỹ
	49.610
	27.610
	

	13
	Trạm bơm tiêu hạ Dục 2
	Chương Mỹ
	7.709
	2.609
	

	14
	Trạm bơm tiêu Đông Yên
	xã Đông Yên
	30.060
	23.860
	

	15
	Hồ chứa nước Đồng Bồ
	Xã Đông Xuân
	52.284
	31.484
	

	16
	Xây dựng trạm bơm Xóm Cát
	Ứng Hòa
	88.992
	65.995
	

	17
	Cải tạo, sửa chữa hồ Tây Ninh
	Ba Vì
	14.955
	7.000
	

	18
	Cải tạo, nâng cấp công trình đầu mối và kiên cố hóa hệ thống kênh trạm bơm Hồng Vân
	Thường Tín
	256.542
	219.742
	

	19
	Cải tạo, nâng cấp vai, đập, kiên cố hóa kênh sau hồ, đập 7 xã miền núi, huyện Ba Vì
	Ba Vì
	101.574
	62.574
	

	20
	Trạm bơm Ngoại Độ 2
	Ứng Hòa
	300.000
	300.000
	

	21
	Kiên cố hóa kênh kết hợp giao thông kênh chính TB La Khê
	Thanh Oai, Hà Đông
	127.912
	109.434
	

	22
	Nâng cấp chỉnh trang kênh chính Đan Hoài đoạn qua thị trấn Phùng
	Đan Phượng
	27.288
	27.009
	

	23
	Kiên cố hóa kênh tưới Du Đồng - Ngũ Luân kết hợp làm đường giao thông nội đồng xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa
	Ứng Hòa
	22.463
	9.899
	

	24
	Nạo vét kênh tiêu Tân Phương kết hợp giao thông huyện Ứng Hòa
	Ứng Hòa
	166.126
	90.000
	

	III
	Dự án mới khác (khởi công tư năm 2013)
	
	21.886.920
	7.899.778
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T5
	Hoài Đức
	46.671
	46.171
	

	2
	Nạo vét, cải tạo sông Giàng
	Gia Lâm
	48.924
	48.924
	

	3
	Dự án Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống kênh tiêu ra sông Hồng
	Mê Linh
	527.136
	300.000
	

	4
	Dự án Nâng cấp và xây dựng mô hình hiện đại hóa hệ thống tưới Hạ Dục
	Chương Mỹ
	200.000
	120.000
	

	5
	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới, tiêu Hòa Lạc
	Mỹ Đức
	89.495
	89.495
	

	6
	Xây dựng mới  TB tiêu Lại Thượng thay thế nhiệm vụ TB tiêu Lại Thượng 1 và 2
	Thạch Thât
	120.000
	120.000
	

	7
	Nâng cấp tuyến kênh tiêu T1-2 và đoạn cuối kênh T1 huyện Đan Phượng
	Đan Phượng
	300.000
	300.000
	

	8
	Xây dựng trạm bơm Thụy Phú II
	Phú Xuyên
	90.000
	90.000
	

	9
	Dự án Nghiên cứu thay thế nhiệm vụ tưới hồ Suối Hai
	Ba Vì
	192.000
	192.000
	

	10
	Thay thế nhiệm vụ tưới hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức
	Mỹ Đức
	300.000
	180.000
	

	11
	Cải tạo, nâng cấp bờ tả kênh dẫn Cẩm đình - Hiệp Thuận
	Phúc Thọ
	29.349
	29.349
	

	12
	Cải tạo thoát nước sông Pheo, huyện Từ Liêm
	Từ Liêm
	42.916
	42.916
	

	13
	Cải tạo nâng cấp sông Cầu Bây đoạn qua huyện Gia Lâm
	Gia Lâm
	240.000
	240.000
	

	14
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu úng xã Minh Khai, huyện Từ Liêm
	Từ Liem
	16.460
	16.460
	

	15
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất RAT tập trung xã Văn Đức, huyện Gia Lâm
	Gia Lâm
	29.469
	21.000
	

	16
	Xây dựng trạm bơm tưới Cửa Đình xã Văn Đức, huyện Gia Lâm
	Gia Lâm
	74.700
	74.700
	

	17
	Cải tạo, nâng cấp Tb Thanh Điềm, kiên cố hóa bờ kênh trục chính Thanh Điềm kết hợp làm đường giao thông
	Mê Linh
	178.000
	177.100
	

	18
	Trạm bơm Phù Sa
	Sơn Tây
	250.000
	250.000
	Vốn Bộ NN&PTNT

	19
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Đông Sơn
	Chương Mỹ
	100.000
	60.000
	

	20
	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Thường Lệ I
	Mê Linh
	12.262
	12.262
	

	21
	Xây dựng hệ thống tiêu TB Vĩnh Phúc
	Quốc Oai
	65.700
	65.700
	

	22
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu TB tiêu Phú Thụ
	Thạch Thất, Phúc Thọ
	58.500
	58.500
	

	23
	Cải tạo, nâng cấp TB dã chiến Xuân Phú
	Phúc Thọ
	50.000
	50.000
	

	24
	Xây dựng kênh T0, huyện Đan Phượng
	Đan Phượng
	45.748
	45.548
	

	25
	Trạm bơm Triều Đông
	Thanh Oai
	90.000
	90.000
	

	26
	Cải tạo, nạo vét sông Tô Lịch, huyện Thường Tín
	Thường Tín
	14.900
	14.900
	

	27
	Cải tạo, chỉnh trang sông Kim Ngưu huyện Thường Tín
	Thường Tín
	26.366
	26.366
	

	28
	Xây dựng mới trạm bơm và hoàn chỉnh hệ thống tiêu Yên sơn
	Quốc Oai
	300.000
	180.000
	

	29
	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Cao Xuân Dương
	Thanh Oai
	50.000
	35.000
	

	30
	Nâng cấp, cải tạo TB tiêu Đại Áng, huyện Thanh Trì
	Thanh Trì
	44.217
	44.217
	

	31
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới, tiêu TB Đầm Mới
	Chương Mỹ
	28.000
	28.000
	

	32
	Xây dựng hệ thống tiêu úng đông nam huyện Sóc Sơn
	Sóc Sơn
	450.000
	160.000
	

	33
	Nạo vét ngòi tiêu Phù Trì
	Mê Linh
	13.931
	13.931
	

	34
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới, tiêu TB Phương Nhị
	Thanh Oai
	90.000
	40.000
	

	35
	Cải tạo,nâng cấp và xây mới cụm công trình đầu mối trạm bơm Bộ Đầu
	Thường Tín
	122.520
	60.000
	

	36
	Nâng cấp TB Đào Nguyên
	Hoài Đức
	127.764
	20.000
	

	37
	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Cự Thần
	Thanh Oai
	25.000
	25.000
	

	38
	Cải tạo, nâng cấp TB tưới Bạch Trữ
	Mê Linh
	8.500
	8.500
	

	39
	Kiên cố hóa hệ thống kênh tưới hồ Văn Sơn
	Chương Mỹ
	7.700
	7.700
	

	40
	Trạm bơm Thiên Đông, kiên cố hóa kênh tưới kết hợp giao thông
	Thanh Oai
	9.135
	9.135
	

	41
	Xây dựng 4 cầu qua kênh Yên Cốc
	Thanh Oai
	13.147
	13.147
	

	42
	Nạo vét kênh Đầm Và, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh
	Mê Linh
	86.737
	86.737
	

	43
	Kiên cố hóa trạm bơm dã chiến tại xi phông 7B, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
	Quốc Oai
	7.020
	7.020
	

	44
	Nâng cấp trục chính sông Nhuệ đoạn từ Liên Mạc đến Hà Đông
	Từ Liêm, Hà Đông
	12.000.000
	2.100.000
	Vốn BT

	45
	Trạm bơm tiêu Yên Thái
	Hoài Đức
	1.300.000
	600.000
	Vốn BT

	46
	Nâng cấp trục chính hệ thống thủy lợi sông Nhuệ đoạn từ Hà Đông đến đường vành đai IV
	Thanh Trì, Hà Đông, Thường Tín
	2.964.653
	1.200.000
	Vốn BT

	47
	Nâng cấp trục chính sông Nhuệ từ đường vành đai IV đến cuối hệ thống
	
	1.000.000
	500.000
	TPCP và ngân sách TP
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